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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk154743134]1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
Khoản này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
Tên dự án: “Mua sắm VTTB tự động hóa đợt 1 năm 2026”
Tên gói thầu: “Gói thầu 04: Mua sắm VTTB có chức năng giám sát và điều khiển xa đợt 1 năm 2026 cho các Công ty Điện lực Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa”
Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
Mục tiêu đầu tư: Phục vụ các công trình đầu tư xây dựng các Công ty điện lực trực thuộc.
Địa điểm giao hàng tại các kho của chủ đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:


A- THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI (FRTU)
Theo Quyết định số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
và văn bản 7130/EVNHANOI-KT ngày 26/08/2024 về cụ thể hóa một số nội dung của Tiêu chuẩn kỹ thuật bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Tiêu chuẩn này quy định về lựa chọn bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp đến cấp điện áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng:
Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Điều 2. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. FRTU (Feeder Remote Terminal Units): Là thiết bị đặt tại trạm điện phân phối phục vụ cho việc thu thập và truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển từ xa.
2. RMU (Ring Main Unit): Là một hệ thống tủ phân phối hợp bộ có vỏ bọc bằng kim loại, được lắp ráp đồng bộ tại nhà máy sản xuất, trong đó có chứa các thiết bị đóng cắt như dao cắt có tải, máy cắt điện và hệ thống thanh cái dẫn điện tiêu chuẩn; chuyên dùng để đấu nối cho mạch cấp điện bằng cáp ngầm lưới phân phối trung áp.
3. LBS (Load Break Swich): Dao cắt có tải.
4. LBS+Cầu chì: Dao cắt có tải kèm cầu chì bảo vệ.
5. CB (Circuit Breaker): Máy cắt điện.
6. DS (Disconnector Swich): Dao cách ly.
7. ES (Earth Swich): Dao tiếp địa.
8. FPI (Fault Passage Indicator): Thiết bị (hoặc chức năng) chỉ báo đường đi của dòng điện sự cố.
9. SCADA: (Supervisory Control And Data Acquisition): Là hệ thống thu thập số liệu để phục vụ việc giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống điện. 
10. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.
Điều 3. Các yêu cầu chung:
1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	450C

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	00C

	Nhiệt độ môi trường trung bình năm
	250C

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ ẩm trung bình
	80%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển
	Đến 1000m



2. Cung cấp thông tin, thiết bị:
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin gồm phần “Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật” và bảng “Đặc tính kỹ thuật cam kết” của thiết bị đã đề xuất. Cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật mô tả đầy đủ các đặc tính kỹ thuật cho từng loại thiết bị đã đề xuất; các thông số kỹ thuật cam kết phải được thể hiện rõ trong catalogue của thiết bị và trên website chính thức của nhà sản xuất; đồng thời phải cung cấp các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận sự phù hợp của các đơn vị thử nghiệm được công nhận.
· Các thiết bị cung cấp là sản phẩm mới 100%, có chứng chỉ xuất xứ và chất lượng rõ ràng, được ứng dụng công nghệ mới nhất và được sản xuất không quá 12 tháng kể từ ngày đề xuất cung cấp.
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Điều 4. Yêu cầu về trang bị phần cứng của thiết bị SCADA cho hệ thống tủ RMU lưới điện trung áp có yêu cầu giám sát, điều khiển xa:
- Các ngăn tủ LBS đường dây, LBS phân đoạn và các ngăn tủ CB có yêu cầu điều khiển từ xa phải được trang bị động cơ (mô-tơ). Điện áp vận hành định mức của mô-tơ là 24V DC.
- Biến dòng điện cho đủ 3 pha: Được trang bị ở tất cả các ngăn tủ LBS và CB; trừ ngăn tủ dùng LBS+Cầu chì và ngăn CB có sử dụng rơle bảo vệ kiểu cấp nguồn ngoài (không phải là loại tự cấp nguồn), có khả năng kết nối truyền thông và có chức năng chỉ báo sự cố.
- Biến điện áp cho đủ 3 pha phục vụ đo lường: Được trang bị ở tất cả các ngăn LBS và CB; trừ ngăn tủ dùng LBS+Cầu chì và ngăn CB có sử dụng rơle bảo vệ kiểu tự cấp nguồn (powered-self) và không có truyền thông.
- Thiết bị FPI hoặc chức năng chỉ báo sự cố: Được trang bị ở các ngăn LBS, CB của các ngăn đường cáp ngầm, ngăn phân đoạn, trừ ngăn dùng LBS+Cầu chì và ngăn đóng cắt MBA. Trường hợp ngăn CB có sử dụng rơle bảo vệ kiểu cấp nguồn ngoài (không phải là loại tự cấp nguồn), có khả năng kết nối truyền thông và có chức năng chỉ báo sự cố thì không cần trang bị thêm thiết bị FPI. Đối với các ngăn dùng LBS+Cầu chì thì không trang bị thiết bị FPI nhưng chúng phải có khả năng báo tín hiệu sự cố bằng tín hiệu cầu chì tác động, hoặc tín hiệu mất điện áp lấy từ các bộ báo tín hiệu điện áp đầu cáp. Đối với các ngăn đóng cắt MBA dùng CB, có trang bị rơle bảo vệ thì các rơle bảo vệ đó phải có khả năng gửi tín hiệu tác động khi cắt sự cố. 
* Tùy theo nhu cầu giám sát, số lượng FPI của các ngăn đường cáp ngầm mạch vòng nên lắp tối thiểu bằng tổng số nguồn đến và nguồn đi trừ đi một (n-1).
- Các thiết bị SCADA (FRTU, chỉ báo sự cố, thiết bị viễn thông, các mô-dun vào/ra...) để thu thập và truyền tín hiệu SCADA về Trung tâm điều khiển thuộc Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội (TTĐK B1) theo giao thức IEC 60870-5-104 (Protocol). 
- Bộ biến đổi nguồn AC/DC để cấp nguồn hoạt động cho hệ thống SCADA (FRTU, thiết bị viễn thông, bộ chỉ báo sự cố, rơle, các mô-dun vào/ra...) và phụ nạp hệ thống ắc quy lưu trữ và cấp nguồn của hệ thống. Nguồn AC được lấy từ lưới hạ áp. 
- Bộ ắc quy lưu trữ và cấp nguồn cho hệ thống khi mất nguồn lưới AC.
- 01 khóa điều khiển Tại chỗ/Từ xa (Local/Remote) để phân quyền điều khiển tủ RMU tại chỗ hoặc từ xa.
- Tủ bảo vệ để chứa và bảo vệ các thiết bị thuộc hệ thống SCADA, bộ nguồn và ắc quy. Trường hợp tủ RMU có thiết kế ngăn hạ áp để tích hợp chung thì không cần trang bị tủ bảo vệ riêng. Trong mọi trường hợp, tủ bảo vệ hoặc ngăn hạ áp lắp thiết bị SCADA phải có đủ khoảng trống để thuận tiện cho việc đấu nối, vận hành sau này, có đủ các vị trí để luồn cáp nhị thứ, cáp tín hiệu vào/ra.
- Khi thiết kế lắp đặt các TBA phân phối trung áp, có sử dụng hệ thống tủ RMU và có sử dụng các hệ thống thiết bị nêu trên, phải thiết kế các tủ vỏ bọc ngoài của các trạm (dạng tủ ki-ốt, trạm trụ thép một cột) có đủ không gian để lắp đặt các hệ thống thiết bị nêu trên, đảm bảo các thiết bị được bảo vệ để ngăn ngừa các tác động của thời tiết, môi trường bên ngoài.
· Việc lựa chọn chủng loại ăng-ten và giải pháp lắp đặt để truyền tín hiệu không dây cho thiết bị viễn thông trong các trạm điện, tủ điện kín, phải đảm bảo được chất lượng tín hiệu khi truyền về trung tâm điều khiển.
Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển (sử dụng tại các trạm có yêu cầu đủ chức năng giám sát và điều khiển đóng/cắt từ xa):
1. Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:
1.1. Tiêu chuẩn áp dụng:
Bộ FRTU và các khối chức năng, phụ kiện đi kèm phải được thiết kế, chế tạo, kiểm nghiệm các chức năng liên quan theo các tiêu chuẩn IEC (các phiên bản mới nhất) hoặc tương đương sau đây:
· IEC 60870-5-104: Giao thức truyền thông.
· IEC 61000-4-xx: Thử nghiệm tương thích điện từ.
· IEC 60068-2-xx: Thử nghiệm môi trường.
· IEC 60255-xx: Thử nghiệm điện, cơ và an toàn sản phẩm.
· IEC 60529: Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài.
1.2. Yêu cầu kỹ thuật:
· Khối chức năng chính của FRTU có chức năng giám sát, điều khiển phải do chính hãng sản xuất tủ RMU thiết kế, sản xuất, đảm bảo hoạt động đồng bộ với hệ thống tủ RMU.
· Chức năng: Thu thập các tín hiệu đo lường, trạng thái vận hành, chỉ báo sự cố, điều khiển vận hành tủ RMU trên lưới điện; kết nối, trao đổi các tín hiệu với trung tâm điều khiển.
· Cấu tạo của thiết bị có thể là một khối thống nhất tích hợp đầy đủ các chức năng, hoặc được cấu thành từ các khối chức năng riêng rẽ ghép lại, nhưng thiết kế của chúng phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu mở rộng thiết bị khi cần thiết; cấp bảo vệ của các khối chức năng (tích hợp hoặc riêng rẽ) tối thiểu đạt IP2x, được thiết kế phù hợp để hoạt động trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm.
·  Tổng thể hệ thống thiết bị phải đảm bảo đáp ứng các chức năng chính như:
+ Có chức năng đo lường được dòng điện (I), điện áp (U), công suất (P, Q, S), hệ số công suất (cosφ) của lưới điện 3 pha; phát hiện, chỉ báo sự cố; giám sát các trạng thái và điều khiển đóng/cắt các thiết bị nhất thứ; có khả năng thu thập các tín hiệu cần thiết khác như áp lực khí SF6, nhiệt độ ...
+ Kết nối, trao đổi tín hiệu với Trung tâm điều khiển xa bằng đường truyền vô tuyến mạng 4G theo giao thức IEC 60870-5-104, ưu tiên thiết bị hỗ trợ mạng 5G và có khả năng chuyển đổi giao diện truyền thông hữu tuyến trong trường hợp đầu tư hệ thống truyền thông bằng hữu tuyến. Chức năng (hoặc thiết bị) định tuyến router/modem phải có khả năng hỗ trợ đủ các chức năng bảo mật thông tin theo chuẩn VPN và phù hợp để kết nối vào mạng riêng ảo (APN) do các nhà mạng Việt Nam cung cấp.
+ Có khả năng ghi lại và lưu trữ các sự cố, sự kiện; các sự kiện, sự cố phải được gắn nhãn thời gian thực. 
+ Có đủ các chỉ thị (bằng đèn LED, hoặc biểu tượng, hoặc sơ đồ mimic) để hiển thị, cảnh báo tình trạng làm việc của thiết bị như: Trạng thái FRTU; trạng thái cảnh báo (Alarm); trạng thái nguồn cung cấp (AC Power), trạng thái ắc quy (Battery Alarm); trạng thái đường truyền (Communication).
+ Có khả năng cấu hình tại chỗ hoặc từ xa bằng phần mềm có bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng. Phần mềm phải có khả năng truy cập từ xa để cấu hình, chuẩn đoán lỗi và quản lý FRTU.
+ Có hỗ trợ tính năng giao diện Webserver để: Cấu hình, theo dõi trạng thái hoạt động của FRTU, theo dõi các thông số cài đặt mạng và tải về các sự kiện và thao tác đóng cắt thiết bị nhất thứ thuộc hệ thống tủ RMU.
+ Có bộ biến đổi nguồn AC/DC để cấp nguồn hoạt động cho hệ thống SCADA (như FRTU, thiết bị viễn thông, bộ chỉ báo sự cố, rơle, các mô-dun vào/ra...) và phụ nạp hệ thống ắc quy để lưu trữ và cấp nguồn của hệ thống khi mất nguồn AC. Bộ biến đổi nguồn AC/DC có chức năng tự giám sát tại chỗ và từ xa và có khả năng giám sát trạng thái ắc quy trong quá trình vận hành. Dung lượng ắc quy phải đảm bảo duy trì sự hoạt động của toàn bộ hệ thống và phục vụ thao tác đóng/cắt ít nhất 10 lần cho các ngăn thiết bị trong vòng 24 giờ kể từ khi mất điện lưới.
 - Toàn bộ các thiết bị và nguồn nuôi thuộc bộ FRTU phải được lắp đặt, bảo vệ trong tủ điện kín, tủ được chế tạo để lắp đặt trong nhà (trong trạm xây, trạm tủ ki-ốt, trạm trụ thép một cột), vật liệu vỏ tủ phải có khả năng chịu được ngoại lực tác động và các ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Ngoài các thiết bị chính, trong tủ phải được lắp đặt đầy đủ trọn bộ các phụ kiện như: Các khóa điều khiển chế độ (Local/Remote, On/Off…), đèn báo, aptomat cấp nguồn, thanh gài, máng đi dây nhị thứ, bộ sấy, đèn chiếu sáng nội bộ…; cho phép tích hợp bộ FRTU chung trong tủ RMU nếu chúng được thiết kế có đủ không gian phù hợp.
· Phụ kiện: Đồng bộ kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn, đáp ứng thực hiện tất cả các chức năng yêu cầu để thuận tiện cho việc quản lý, cấu hình, khai thác dữ liệu tại hiện trường và trên hệ thống.
2. Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu 

	I
	Thiết bị FRTU
	
	

	1
	Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	2
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	3
	Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	4
	Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	5
	Đáp ứng môi trường làm việc
	
	

	
	- Nhiệt độ
	0C
	0 ÷ ≥ + 60

	
	- Độ ẩm trung bình
	%
	≥ 85

	6
	Chức năng
	
	Thu thập, gửi/nhận các tín hiệu đo lường, trạng thái, cảnh báo, điều khiển từ xa cho hệ thống  tủ RMU.

	7
	Giao thức trao đổi dữ liệu với Trung tâm điều khiển
	
	IEC 60870-5-104 

	8
	Giao diện truyền thông vô tuyến
	
	Mạng 4G

	9
	Giao diện truyền thông hữu tuyến
	
	Có khả năng chuyển đổi sang giao diện truyền thông hữu tuyến khi cần thiết.

	10
	Số cổng giao tiếp Ethernet (RJ45)
	
	≥ 01

	11
	Phần mềm cấu hình kèm theo bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng.
	
	Có (có khả năng cấu hình tại chỗ, từ xa)

	12
	Đồng bộ thời gian
	
	Qua giao thức của hệ thống SCADA 

	13
	Hỗ trợ tính năng giao diện Web để phục vụ:
	
	

	
	- Theo dõi trạng thái hoạt động và thao tác điều khiển FRTU
	
	Có

	
	- Cấu hình  FRTU và theo dõi các thông sô cài đặt mạng
	
	Có

	
	- Tải về các sự kiện (log file, archive)
	
	Có

	14
	Độ trễ tín hiệu (tín hiệu số và tín hiệu tương tự)
	giây (s)
	≤ 04

	15
	Nguồn nuôi định mức
	
	24V DC

	16
	Khả năng mở rộng
	
	Có

	17
	Chức năng đo lường:
	
	

	17.1
	Dòng điện từng pha
	
	Ia, Ib, Ic

	17.2
	Điện áp từng pha
	
	Ua,b,c; Uab, bc, ca

	17.3
	Giá trị P, Q, S, cosφ từng pha
	
	Có

	17.4
	Giá trị P, Q tổng 3 pha
	
	Có

	17.5
	Đo lường, giám sát chiều công suất
	
	Có

	17.6
	Cấp chính xác đo lường trong dải định mức
	%
	≤1

	18
	Chức năng chỉ báo sự cố (FPI):
	
	

	18.1
	Phát hiện sự cố pha-pha
	
	Không hướng và có hướng (50, 51, 67)

	18.2
	Phát hiện sự cố pha-đất 
	
	Không hướng và có hướng (50N, 51N, 67N)

	18.3
	Thời gian duy trì tín hiệu
	phút
	≥ 05 (và có thể điều chỉnh được).

	18.4
	Khả năng giải trừ (reset) từ xa hoặc tự động reset sau khoảng thời gian cài đặt.
	
	Có

	18.5
	Khả năng hiển thị 
	
	Các trạng thái và tín hiệu cảnh báo bằng đèn LED, biểu tượng... 

	19
	Chức năng định tuyến (router/modem) 4G
	
	Chuẩn công nghiệp

	19.1
	Giao diện truyền thông
	
	Mạng 4G (ưu tiên hỗ trợ mạng 5G).

	19.2
	Khả năng tương thích
	
	Tương thích mạng 4G, 5G của các nhà mạng Việt Nam.

	19.3
	Hỗ trợ mạng 5G
	
	Ghi rõ

	19.4
	Chức năng lựa chọn mạng (4G, 5G)
	
	Tự động hoặc thủ công

	19.5
	Hỗ trợ mạng riêng ảo VPN.
	
	Có

	19.6
	Số lượng khe SIM
	
	≥ 1

	19.7
	Ăng-ten đồng bộ kèm theo
	
	Có

	19.8
	Trường hợp sử dụng thiết bị riêng biệt:
	
	

	
	- Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	
	- Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	
	- Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	
	- Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	
	- Đáp ứng môi trường làm việc
	
	

	
	+ Nhiệt độ
	0C
	0 ÷ ≥ + 60

	
	+ Độ ẩm trung bình
	%
	≥ 85

	
	- Nguồn nuôi định mức
	
	24V DC

	II
	Bộ nguồn nuôi
	
	

	1
	Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	2
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	3
	Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	4
	Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	5
	Nhiệt độ làm việc
	0C
	0 ÷ ≥ + 60

	6
	Điện áp đầu vào 
	V AC
	220±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn)

	7
	Điện áp đầu ra của hệ thống (không giới hạn số lượng và các mức điện áp đầu ra cấp cho các khối chức năng riêng rẽ khác trong toàn bộ hệ thống).
	V DC
	24±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn)

	8
	Nguồn đầu ra nạp ắc quy (có chức năng tự điều chỉnh điện áp)
	
	Có

	9
	Chức năng tự kiểm tra dung lượng ắc quy theo chu kỳ định sẵn và cảnh báo
	
	Có

	10
	Nguồn đầu ra cho mạch thao tác (động cơ) 
	V DC
	24

	11
	Hệ thống bình ắc quy
	
	Ắc quy kín

	
	- Hãng/Nước sản xuất
	
	Ghi rõ

	
	- Chủng loại 
	
	Ghi rõ

	
	- Tổng điện áp đầu ra định mức
	V DC
	24

	
	- Điện áp định mức 1 bình
	V DC
	Ghi rõ

	
	- Số lượng bình
	bình
	Ghi rõ

	
	- Dung lượng định mức 
	Ah
	Theo tính toán (1)

	12
	Công suất đầu ra của hệ thống nguồn (W) (1)
	
	

	
	- Khi không sử dụng cùng với ắc quy
	W
	Ghi rõ

	
	- Khi sử dụng cùng với ắc quy (xung đóng cắt)
	W
	Ghi rõ

	13
	Xuất tín hiệu cho giám sát từ xa (tối thiểu)
	
	

	
	- Lỗi nguồn AC (mất, giảm quá thấp)
	
	Có

	
	- Lỗi nguồn DC (Hư hỏng ắc quy, thấp điện áp)
	
	Có

	III
	Tủ bảo vệ kín trọn bộ
	
	

	1
	Phạm vi lắp đặt
	
	Trong nhà
(Indoor/Trong trạm xây, trạm ki-ốt)

	2
	Vật liệu (Nhôm, hợp kim nhôm, thép không rỉ, thép sơn tĩnh điện ...)
	
	Ghi rõ

	3
	Cấp bảo vệ (theo IEC 60529)
	
	Ghi rõ

	4
	Vật liệu, phụ kiện đấu nối và lắp đặt trọn bộ.
	
	Có

	5
	Khả năng lắp thêm thiết bị mở rộng
	
	Có


Chú thích:
- (1): Theo tính toán, đảm bảo yêu cầu công suất của hệ thống (kết nối, trao đổi dữ liệu, giám sát, đo lường, điều khiển) và đảm bảo duy trì sự hoạt động của hệ thống đồng thời cho phép đóng/cắt thiết bị nhất thứ (dao cắt có tải, máy cắt) của tủ hợp bộ RMU ít nhất 10 lần trong thời gian tối thiểu 24 giờ sau khi bị mất nguồn phụ nạp. Nhà thầu phải cung cấp dữ liệu tính toán công suất để đánh giá sự phù hợp so với thông số đã đề xuất.
Điều 6. Yêu cầu kỹ thuật bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông (sử dụng tại các trạm chỉ cần chức năng giám sát từ xa, không yêu cầu chức năng điều khiển đóng/cắt từ xa):
1. Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:
1.1. Tiêu chuẩn áp dụng:
Bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông và các khối chức năng, phụ kiện đi kèm phải được thiết kế, chế tạo, kiểm nghiệm các chức năng liên quan theo các tiêu chuẩn IEC (các phiên bản mới nhất) hoặc tương đương sau đây:
· IEC 60870-5-104: Giao thức truyền thông.
· IEC 61000-4-xx: Thử nghiệm tương thích điện từ.
· IEC 60068-2-xx: Thử nghiệm môi trường.
· IEC 60255-xx: Thử nghiệm điện, cơ và an toàn sản phẩm.
· IEC 60529: Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài.
1.2. Yêu cầu kỹ thuật:
· Khối chức năng chính của bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông phải do chính hãng sản xuất tủ RMU thiết kế, sản xuất, đảm bảo hoạt động đồng bộ với hệ thống tủ RMU.
· Chức năng: Thu thập tín hiệu đo lường, chỉ báo sự cố, trạng thái vận hành tủ RMU trên lưới điện; kết nối, trao đổi các tín hiệu với trung tâm điều khiển.
· Cấu tạo của thiết bị có thể là một khối thống nhất tích hợp đầy đủ các chức năng, hoặc được cấu thành từ các khối chức năng riêng rẽ ghép lại, nhưng thiết kế của chúng phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu mở rộng thiết bị khi cần thiết; cấp bảo vệ của các khối chức năng (tích hợp hoặc riêng rẽ) tối thiểu đạt IP2x, được thiết kế phù hợp để hoạt động trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm.
·  Tổng thể hệ thống thiết bị phải đảm bảo đáp ứng các chức năng chính như:
+ Có chức năng đo lường được dòng điện (I), điện áp (U), công suất (P, Q, S), hệ số công suất (cosφ) của lưới điện 3 pha; phát hiện, chỉ báo sự cố; giám sát các trạng thái và điều khiển đóng/cắt các thiết bị nhất thứ; có khả năng thu thập các tín hiệu cần thiết khác như áp lực khí SF6, nhiệt độ ...
+ Kết nối, trao đổi tín hiệu với Trung tâm điều khiển xa bằng đường truyền vô tuyến mạng 4G theo giao thức IEC 60870-5-104, ưu tiên thiết bị hỗ trợ mạng 5G và có khả năng chuyển đổi giao diện truyền thông hữu tuyến trong trường hợp đầu tư hệ thống truyền thông bằng hữu tuyến. Chức năng (hoặc thiết bị) định tuyến router/modem phải có khả năng hỗ trợ đủ các chức năng bảo mật thông tin theo chuẩn VPN và phù hợp để kết nối vào mạng riêng ảo (APN) do các nhà mạng Việt Nam cung cấp.
+ Có khả năng ghi lại và lưu trữ các sự cố, sự kiện.
+ Có đủ các chỉ thị (bằng đèn LED, hoặc biểu tượng, hoặc sơ đồ mimic) để hiển thị, cảnh báo tình trạng làm việc của thiết bị như: Trạng thái thiết bị; trạng thái cảnh báo (Alarm); trạng thái nguồn cung cấp (AC Power), trạng thái ắc quy (Battery Alarm); trạng thái đường truyền (Communication).
+ Có khả năng cấu hình tại chỗ hoặc từ xa bằng phần mềm có bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng.
+ Có bộ biến đổi nguồn AC/DC để cấp nguồn hoạt động cho hệ thống SCADA (Bộ báo sự cố, thiết bị viễn thông, rơle, các mô-dun vào/ra...) và phụ nạp hệ thống ắc quy lưu trữ và cấp nguồn của hệ thống. Bộ biến đổi nguồn AC/DC có chức năng tự giám sát tại chỗ và từ xa và có khả năng giám sát trạng thái ắc quy trong quá trình vận hành. Dung lượng ắc quy phải đảm bảo duy trì sự hoạt động của toàn bộ hệ thống trong vòng 24 giờ kể từ khi mất điện lưới.
 - Toàn bộ các thiết bị và bộ nguồn nuôi phải được lắp đặt, bảo vệ trong tủ điện kín, tủ được chế tạo để lắp đặt trong nhà (trong trạm xây, trạm tủ ki-ốt, trạm trụ thép một cột), vật liệu vỏ tủ phải có khả năng chịu được ngoại lực tác động và các ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Ngoài các thiết bị chính, trong tủ phải được lắp đặt đầy đủ trọn bộ các phụ kiện như: Aptomat cấp nguồn, thanh gài, máng đi dây nhị thứ, bộ sấy, đèn chiếu sáng nội bộ…; cho phép tích hợp chung trong tủ RMU nếu chúng được thiết kế có đủ không gian phù hợp.
· Phụ kiện: Đồng bộ kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn, đáp ứng thực hiện tất cả các chức năng yêu cầu để thuận tiện cho việc quản lý, cấu hình, khai thác dữ liệu tại hiện trường và trên hệ thống.
2. Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu 

	I
	Bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông
	
	

	1
	Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	2
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	3
	Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	4
	Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	5
	Đáp ứng môi trường làm việc
	
	

	
	- Nhiệt độ
	0C
	0 ÷ ≥ + 60

	
	- Độ ẩm trung bình
	%
	≥ 85

	6
	Chức năng
	
	Thu thập, gửi các tín hiệu đo lường, trạng thái, cảnh báo từ xa cho hệ thống tủ RMU.

	7
	Giao thức trao đổi dữ liệu với Trung tâm điều khiển
	
	IEC 60870-5-104 

	8
	Giao diện truyền thông vô tuyến
	
	Mạng 4G

	9
	Giao diện truyền thông hữu tuyến
	
	Có khả năng chuyển đổi sang giao diện truyền thông hữu tuyến khi cần thiết.

	10
	Phần mềm cấu hình kèm theo bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng.
	
	Có

	11
	Đồng bộ thời gian
	
	Qua giao thức của hệ thống SCADA

	12
	Độ trễ tín hiệu (tín hiệu số và tín hiệu tương tự)
	giây (s)
	≤ 04

	13
	Nguồn nuôi định mức
	V DC
	24

	14
	Chức năng đo lường:
	
	

	14.1
	Dòng điện từng pha
	
	Ia, Ib, Ic

	14.2
	Điện áp từng pha (nếu trang bị biến điện áp)
	
	Ua,b,c; Uab,bc,ca

	14.3
	Giá trị P, Q, S, cosφ từng pha (nếu trang bị biến điện áp)
	
	Có

	14.4
	Giá trị P, Q tổng 3 pha (nếu trang bị biến điện áp)
	
	Có

	14.5
	Đo lường, giám sát chiều công suất (nếu trang bị biến điện áp)
	
	Có

	14.6
	Cấp chính xác đo trong dải định mức
	%
	≤1

	15
	Chức năng chỉ báo sự cố (FPI):
	
	

	15.1
	Phát hiện sự cố pha-pha
	
	Không hướng (và có hướng khi trang bị biến điện áp)

	15.2
	Phát hiện sự cố pha-đất
	
	Không hướng (và có hướng khi trang bị biến điện áp)

	15.3
	Thời gian duy trì tín hiệu
	phút
	≥ 05 (và có thể điều chỉnh được).

	15.4
	Khả năng giải trừ (reset) từ xa hoặc tự động reset sau khoảng thời gian cài đặt.
	
	Có

	15.5
	Khả năng hiển thị 
	
	Các trạng thái và tín hiệu cảnh báo bằng đèn LED, biểu tượng... 

	16
	Chức năng định tuyến (router/modem) 4G
	
	Chuẩn công nghiệp

	16.1
	Giao diện truyền thông
	
	Mạng 4G (ưu tiên hỗ trợ mạng 5G).

	16.2
	Khả năng tương thích
	
	Tương thích mạng 4G, 5G của các nhà mạng Việt Nam.

	16.3
	Hỗ trợ mạng 5G
	
	Ghi rõ

	16.4
	Chức năng lựa chọn mạng (4G, 5G)
	
	Tự động hoặc thủ công

	16.5
	Hỗ trợ  mạng riêng ảo VPN.
	
	Có

	16.6
	Số lượng khe SIM
	
	≥ 1

	16.7
	Ăng-ten đồng bộ kèm theo
	
	Có

	16.8
	Trường hợp sử dụng thiết bị riêng biệt:
	
	

	
	- Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	
	- Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	
	- Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	
	- Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	
	- Đáp ứng môi trường làm việc
	
	

	
	+ Nhiệt độ
	0C
	0 ÷ ≥ + 60

	
	+ Độ ẩm trung bình
	%
	≥ 85

	
	- Nguồn nuôi định mức
	V DC
	24

	II
	Bộ nguồn nuôi
	
	

	1
	Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	2
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	3
	Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	4
	Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	5
	Nhiệt độ làm việc
	0C
	0 ÷ ≥ + 60

	6
	Điện áp đầu vào 
	V AC 
	220±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn)

	7
	Điện áp đầu ra của hệ thống (không giới hạn số lượng và các mức điện áp đầu ra cấp cho các khối chức năng riêng rẽ khác trong toàn bộ hệ thống).
	V DC
	24 ±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn)

	8
	Nguồn đầu ra nạp ắc quy (có chức năng tự điều chỉnh điện áp)
	
	Có

	9
	Chức năng tự kiểm tra dung lượng ắc quy theo chu kỳ định sẵn và cảnh báo
	
	Có

	10
	Hệ thống bình ắc quy
	
	Ắc quy kín

	
	- Hãng/Nước sản xuất
	
	Ghi rõ

	
	- Chủng loại 
	
	Ghi rõ

	
	- Tổng điện áp đầu ra định mức
	V DC
	24

	
	- Điện áp định mức 1 bình
	V DC
	Ghi rõ

	
	- Số lượng bình
	bình
	Ghi rõ

	
	- Dung lượng định mức 
	Ah
	Theo tính toán(1)

	11
	Công suất đầu ra của hệ thống nguồn (W) (1)
	Ah
	

	
	- Khi không sử dụng cùng với ắc quy
	W
	Ghi rõ

	
	- Khi sử dụng cùng với ắc quy (xung đóng cắt)
	W
	Ghi rõ

	12
	Xuất tín hiệu cho giám sát từ xa (tối thiểu)
	
	

	
	- Lỗi nguồn AC (mất, giảm quá thấp)
	
	Có

	
	- Lỗi nguồn DC (Hư hỏng ắc quy, thấp điện áp)
	
	Có

	III
	Tủ bảo vệ kín trọn bộ
	
	

	1
	Phạm vi lắp đặt
	
	Trong nhà
(Indoor/Trong trạm xây, trạm ki-ốt)

	2
	Vật liệu (Nhôm, hợp kim nhôm, thép không rỉ, thép sơn tĩnh điện ...)
	
	Ghi rõ

	3
	Cấp bảo vệ (theo IEC 60529)
	
	Ghi rõ

	4
	Vật liệu, phụ kiện đấu nối và lắp đặt trọn bộ.
	
	Có

	5
	Khả năng lắp thêm thiết bị mở rộng
	
	Có


Chú thích:
- (1) : Theo tính toán, đảm bảo công suất yêu cầu của hệ thống (kết nối, trao đổi dữ liệu) và đảm bảo duy trì hoạt động trong thời gian tối thiểu 24 giờ sau khi bị mất nguồn phụ nạp. Nhà thầu phải cung cấp dữ liệu tính toán công suất để đánh giá sự phù hợp so với thông số đã đề xuất.

Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật máy biến dòng điện, máy biến điện áp:
1. Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:
1.1. Tiêu chuẩn áp dụng:
Máy biến dòng điện (cảm biến dòng điện), máy biến điện áp (cảm biến điện áp) sử dụng là loại thiết bị được thiết kế, chế tạo, kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn IEC (các phiên bản mới nhất) hoặc tương đương sau đây:
- IEC 61869-1 (Edition 1.0 2007-10): Máy biến áp dụng cụ -Phần 1: Yêu cầu chung
- IEC 61869-2 (Edition 1.0 2012-09): Máy biến áp dụng cụ - Phần 2: Yêu cầu bổ sung cho máy biến dòng.
- IEC 61869-10 (Edition 1.0 2017-12): Máy biến áp dụng cụ - Phần 10: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến dòng thụ động công suất thấp (LPCT).
- IEC 61869-11 (Edition 1.0 2017-12): Máy biến áp dụng cụ - Phần 11: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến điện áp thụ động công suất thấp (LPVT).
1.2. Yêu cầu kỹ thuật:
· Máy biến dòng điện loại thứ nhất được chế tạo theo công nghệ máy biến áp thụ động công suất thấp (low-power current transformer-LPCT) là dạng hình xuyến, có khả năng tách rời (split core type) phù hợp để lắp đặt vào thân sợi cáp lực cách điện, hoặc là loại không tách rời phù hợp khi lắp vào hộp đầu cáp cách điện trong khoang cáp tủ RMU (sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61869-10 hoặc tương đương).
· Máy biến dòng điện loại thứ hai được chế tạo theo công nghệ máy biến áp cảm ứng (CTs) là dạng hình xuyến, có khả năng tách rời (split core type), phù hợp để lắp đặt vào thân sợi cáp lực cách điện trong khoang cáp tủ RMU (sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61869-1+2 hoặc tương đương).
· Máy biến điện áp được chế tạo theo công nghệ máy biến áp thụ động công suất thấp (low-power voltage transformer-LPVT), dạng hình trụ, phù hợp để lắp vào đầu cáp trung áp kiểu T-plus trong khoang tủ RMU. Phù hợp để lắp cho các đầu cáp trung áp kiểu T-plus của các hãng thông dụng như Nexsans, Raychem, Cellpack, Prysmian, NKT, Südkabel, ABB Kabeldon, TE conectivity..., tiết diện cáp đến 1x400mm2 (sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61869-11 hoặc tương đương).
· Dây kết nối mạch thứ cấp của LPCT, LPVT đáp ứng chuẩn cổng RJ45 CAT6 và có khả năng đấu nối lại để phù hợp với kiểu kết nối mạch dòng điện, điện áp của thiết bị FRTU hoặc bộ báo sự cố có kết nối truyền thông khi cần thiết. Dây kết nối mạch thứ cấp của CTs được cung cấp theo chuẩn đấu nối bằng vít bắt thông dụng. 
· Phụ kiện: Đồng bộ kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn (cáp mạch thứ cấp, dây nối đất, kẹp định vị, bu-lông kết nối....), đáp ứng thực hiện tất cả các chức năng yêu cầu để thuận tiện cho việc lắp đặt tại hiện trường.
2. Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu 

	I
	Máy biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) loại thứ nhất-LPCT
	
	

	1
	Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	2
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	3
	Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	4
	Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	5
	Tần số định mức
	Hz
	50

	6
	Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr)
	A
	≥80

	7
	Dòng ổn định nhiệt liên tục định mức (Icth)
	A
	≥2500

	8
	Tỷ số biến định mức (Kr)
	
	≥80A/22,5mV hoặc ≥80A/150mV ở tần số 50Hz

	9
	Điện áp đầu ra thứ cấp (Usr)
	
	22,5mV hoặc 150mV ở tần số 50Hz

	10
	Cấp chính xác
	%
	≤1

	11
	Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (Um)
	kV
	≥0,72

	12
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp mạch thứ cấp (1 phút)
	kV
	3kV

	13
	Đường kính trong lòng của LPCT
	mm
	≥85

	14
	Kẹp định vị cách điện
	
	Có

	15
	Vị trí lắp đặt
	
	Trên thân cáp hoặc trên đầu cáp T plus trung áp

	II
	Máy biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) loại thứ hai-CTs
	
	

	1
	Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	2
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	3
	Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	4
	Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	5
	Tần số định mức
	Hz
	50

	6
	Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr)
	A
	≥500

	7
	Dòng điện định mức thứ cấp (Isr)
	A
	1

	8
	Dòng ổn định nhiệt liên tục định mức (Icth)
	A
	≥600

	9
	Cấp chính xác
	%
	≤1

	10
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp mạch thứ cấp (1 phút)
	kV
	4kV

	11
	Đường kính trong lòng của CTs
	mm
	≥85

	12
	Kẹp định vị cách điện
	
	Có

	13
	Vị trí lắp đặt
	
	Trên thân cáp hoặc trên đầu cáp T plus trung áp

	III
	Máy biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) LPVT
	
	

	1
	Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	2
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	3
	Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	4
	Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	5
	Điện áp định mức sơ cấp (Upr)
	kV
	22/√3

	6
	Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (Um)
	kV
	24

	7
	Tỷ số biến định mức (Kr)
	
	20/√3kV:3,25/√3V hoặc 10 000:1

	8
	Cấp chính xác
	
	0,5/3P

	9
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp
	kV
	50

	10
	Điện áp chịu đựng xung sét
	kV
	125

	11
	Hệ số quá điện áp định mức (Fv)
	
	1,9 trong thời gian 8 giờ

	12
	Vị trí lắp đặt
	
	Gắn vào đầu cáp T plus trung áp



Điều 8. Yêu cầu danh sách dữ liệu (tối thiểu):
Danh sách dữ liệu trong bảng dưới đây được áp dụng cho các trạm có lắp thiết bị SCADA để giám sát và điều khiển từ xa hoạc chỉ cần giám sát từ xa. Tùy theo nhu cầu sử dụng, các đơn vị phải lựa chọn cụ thể về số ngăn LBS, CB cần phải có giám sát, điều khiển từ xa hay chỉ cần giám sát từ xa để xác định số lượng tín hiệu cần sử dụng cũng như số lượng, chủng loại thiết bị cần lắp đặt tương ứng và phù hợp.
	TT
	Tên thiết bị/tín hiệu
	Số lượng tín hiệu tối thiểu

	1
	Tín hiệu chung của hệ thống tủ RMU
	

	1.1
	Tín hiệu cảnh báo 1 bit: (*)
	

	
	- Lỗi nguồn AC (mất, giảm quá thấp)
	1

	
	- Lỗi nguồn DC (Hư hỏng ắc quy, thấp điện áp)
	1

	
	- Cửa tủ bảo vệ mở
	1

	
	- Áp lực khí SF6 hệ thống tủ RMU
	1

	
	- Nhiệt độ (của môi trường hoặc hệ của ắc quy...)
	1

	1.2
	Tín hiệu trạng thái 2 bit:
	

	
	- Vị trí khóa điều khiển Local/Remote
	1

	2
	Ngăn LBS hoặc CB của các ngăn cáp ngầm, ngăn phân đoạn có yêu cầu giám sát và điều khiển xa
	

	2.1
	Tín hiệu đo lường (analog)
	

	
	- Dòng điện từng pha: Ia, Ib, Ic
	3

	
	- Điện áp từng pha, điện áp dây: Ua, Ub, Uc, Uab, Ubc, Uca
	6

	
	- Công suất P, Q, S, hệ số công suất (cosφ) từng pha
	12

	
	- Công suất P, Q tổng 3 pha
	2

	
	- Chiều công suất
	Có thể tùy chọn và hiển thị được

	2.2
	Tín hiệu trạng thái 2bit
	

	
	- Vị trí đóng/mở LBS/CB
	1

	
	- Vị trí đóng/mở ES
	1

	
	- Vị trí đóng/mở DS (nếu có)
	1

	2.3
	Tín hiệu cảnh báo 1bit (*)
	

	
	- Sự cố ngắn mạch pha-pha của thiết bị (hoặc chức năng) chỉ báo sự cố (có thể tùy chọn có hướng, không hướng)
	1

	
	- Sự cố chạm đất của thiết bị (hoặc chức năng) chỉ báo sự cố (có thể tùy chọn có hướng, không hướng)
	1

	
	- Mất áp (có thể lấy từ thiết bị hoặc chức năng chỉ báo sự cố, hoặc lấy từ bộ báo điện áp đầu cáp)
	1

	
	- Rơle bảo vệ tác động (TRIP) với các ngăn CB có lắp rơle bảo vệ. 
	1

	2.4
	Tín hiệu điều khiển 2bit
	

	
	- Đóng/cắt LBS/CB
	1

	2.5
	Tín hiệu điều khiển 1bit
	

	
	- Reset tín hiệu FPI
	1

	
	- Reset tín hiệu lockout rơle với các ngăn CB có lắp rơle bảo vệ.
	1

	3
	Ngăn LBS hoặc CB các ngăn cáp ngầm, ngăn phân đoạn chỉ có yêu cầu giám sát từ xa
	

	3.1
	Tín hiệu đo lường (analog)
	

	
	- Dòng điện từng pha: Ia, Ib, Ic
	3

	3.2
	Tín hiệu trạng thái 2bit
	

	
	- Vị trí đóng/mở LBS/CB
	1

	
	- Vị trí đóng/mở ES
	1

	
	- Vị trí đóng/mở DS (nếu có)
	1

	3.3
	Tín hiệu cảnh báo 1bit (*)
	

	
	- Sự cố ngắn mạch pha-pha
	1

	
	- Sự cố chạm đất
	1

	
	- Mất áp ấy từ bộ báo điện áp đầu cáp
	1

	3.5
	Tín hiệu điều khiển 1bit
	

	
	- Reset tín hiệu FPI
	1

	
	- Reset tín hiệu lockout rơle với các ngăn CB có lắp rơle bảo vệ.
	1

	4
	Ngăn CB của máy biến áp có lắp rơle bảo vệ MBA
	

	4.1
	Tín hiệu đo lường (analog) khai thác từ rơle bảo vệ MBA nếu là loại rơle sử dụng nguồn ngoài và có truyền thông (*)
	

	
	- Dòng điện từng pha: Ia, Ib, Ic
	3

	
	- Điện áp từng pha, điện áp dây: Ua, Ub, Uc, Uab, Ubc, Uca
	6

	
	- Công suất P, Q, S, hệ số công suất (cosφ) từng pha
	12

	
	- Công suất P, Q tổng 3 pha
	2

	4.2
	Tín hiệu trạng thái 2bit
	

	
	- Vị trí đóng/mở CB
	1

	
	- Vị trí đóng/mở ES
	1

	
	- Vị trí đóng/mở DS (nếu có)
	1

	4.3
	Tín hiệu cảnh báo 1 bit (*)
	

	
	- Rơle bảo vệ tác động (đối với cả rơle có hoặc không có truyền thông) 
	1

	
	- Mất áp.
	1

	5
	Các ngăn LBS+Cầu chì
	

	5.1
	Tín hiệu trạng thái 2bit
	

	
	- Vị trí đóng/mở LBS
	1

	
	- Vị trí đóng/mở ES
	1

	5.2
	Tín hiệu cảnh báo 1 bit (*)
	

	
	- Cầu chì tác động (hoặc tín hiệu mất điện áp cấp vào MBA)
	1


Ghi chú:  (*): Những dữ liệu có thể tùy chọn khai thác qua giao thức truyền thông hoặc từ tiếp điểm khô (dry contact) của thiết bị.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện:
- Tiêu chuẩn này là cơ sở để các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội áp dụng làm tiêu chuẩn tại đơn vị mình khi triển khai các công trình xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát SCADA cho hệ thống tủ RMU lưới điện trung áp 22kV hiện hữu và các công trình đầu tư xây dựng, mua sắm mới tủ RMU lưới điện trung áp 22kV.
- Đối với những công trình xây dựng mới, hoặc những công trình cải tạo có lắp đặt, thay thế tủ RMU mới và các gói thầu mua sắm tủ RMU mới, thì thực hiện đầu tư trọn bộ hệ thống thiết bị giám sát, điều khiển từ xa đáp ứng các yêu cầu, thông số kỹ thuật tương ứng với bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển cùng phụ kiện kèm theo nêu tại Điều 5 của Tiêu chuẩn kỹ thuật này.
- Đối với các công trình cải tạo hệ thống tủ RMU hiện hữu, trong quá trình triển khai, các đơn vị quản lý công trình chủ động phối hợp với Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội để xác định số lượng, chức năng cần đầu tư bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển, hoặc bộ báo sự cố có kết nối truyền thông cho phù hợp theo vị trí trí lắp đặt. Các bộ FRTU và các bộ báo tín hiệu sự cố có kết nối truyền thông lắp mới cùng phụ kiện đi kèm được lựa chọn, phải đáp ứng các yêu cầu, thông số kỹ thuật tương ứng nêu tại Điều 5, Điều 6 của Tiêu chuẩn kỹ thuật này, đảm bảo sự đồng bộ với hệ thống tủ RMU hiện hữu, cũng như đảm bảo đáp ứng đủ các tín hiệu cần thiết theo bảng danh sách dữ liệu tối thiểu nêu trên.
- Trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn trên, nếu có vướng mắc hoặc có ý kiến đề xuất, các đơn vị báo cáo kịp thời bằng văn bản về Tổng công ty (Ban Kỹ thuật) để xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.









Phụ lục
VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Kèm theo bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-EVNHANOI ngày       /       /2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

- Quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA, ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục điều tiết Điện lực.
- IEC 60870-5-104 (Second edition 2006-06): Telecontrol equipment and systems-Part 5-104: Transmission protocols-Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles. 
- IEC 61000-4-2 Ed. 2.0 b:2008: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test.
- IEC 61000-4-3 Ed. 3.2 b:2010: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test CONSOLIDATED EDITION
- IEC 61000-4-4 Ed. 3.0 b:2012: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test.
- IEC 61000-4-5 Ed. 3.1 b:2017: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test CONSOLIDATED EDITION.
- IEC 61000-4-6 Ed. 4.0 b:2013: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
- IEC 61000-4-8 Ed. 2.0 b:2009: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test.
- IEC 61000-4-9 Ed. 2.0 b:2016: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Impulse magnetic field immunity test.
- IEC 61000-4-10 Ed. 2.0 b:2016: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-10: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test.
- IEC 61000-4-11 Ed. 2.1 b:2017: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests CONSOLIDATED EDITION.
- IEC 61000-4-16 Ed. 2.0 b:2015: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz.
- IEC 61000-4-18 Ed. 2.0 b:2019: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test CONSOLIDATED EDITION.
- IEC 60068-2-6 Ed. 7.0 b:2007: Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal).
- IEC 60068-2-27 Ed. 4.0 b:2008: Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock.
- IEC 60068-2-1 Ed. 6.0 b:2007: Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold.
- IEC 60068-2-2 Ed. 5.0 b:2007: Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat.
- IEC 60068-2-78 Ed. 2.0 b:2012: Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state.
- IEC 60068-2-14 Ed. 6.0 b:2009: Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature.
- IEC 60068-2-30 Ed. 3.0 b:2005: Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle).
- IEC 60255-5 Ed. 2.0 b:2000: Electrical Relays - Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment - Requirements and tests.
- IEC 60255-21-1 Ed. 1.0 b:1988: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section One: Vibration tests (sinusoidal).
- IEC 60255-21-2 Ed. 1.0 b:1988: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section Two: Shock and bump tests.
- IEC 60255-21-3 Ed. 1.0 b:1993: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests.
- IEC 60255-27 Ed. 2.0 b:2013: Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements.
- IEC 60529 Ed. 2.2 b:2013: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) CONSOLIDATED EDITION.
- IEC 61869-1 Ed. 1.0 b:2007: Instrument transformers - Part 1: General requirements.
- IEC 61869-2 Ed. 1.0 b:2012: Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers.
- IEC 61869-10 Ed. 1.0 b:2017: Instrument transformers - Part 10: Additional requirements for low-power passive current transformers.
- IEC 61869-11 Ed. 1.0 b:2017: Instrument transformers - Part 11: Additional requirements for low power passive voltage transformers./.






B- RECLOSER

Quyết định 2649/QĐ-EVNHANOI ngày 29/03/2024 về việc áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV, 35 kV, Dao cắt có tải điện áp 22kV, 35kV, máy cắt hạ áp, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (theo Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam)


TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
RECLOSER ĐIỆN ÁP 22 KV VÀ 35 KV ÁP DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
(TCCS 02:2023/EVN)
[bookmark: _Toc132185972]PHẦN I
[bookmark: _Toc127543652][bookmark: _Toc132185973]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc312135699][bookmark: _Toc132185974]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với máy cắt tự đóng lại (Recloser) và các vật tư phụ kiện kèm theo được sử dụng trên lưới điện có cấp điện áp 22 kV và 35 kV. 
Tiêu chuẩn này quy định đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.
2. Đối tượng áp dụng: 
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:
a. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
b. Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).
c. Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).
d. Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).
[bookmark: _Toc132185975]Điều 2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt
Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
1. Recloser: Máy cắt tự đóng lại.
1. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.
1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.
1. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.
1. STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch.
1. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra.
1. PT (Potential Transformer): Biến điện áp cấp nguồn cho tủ điều khiển Recloser.
1. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu vận hành hệ thống điện.
1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
1. Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.
1. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).  
1. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).  
1. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.
1. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL: Basic Insulation Level): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.
Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

[bookmark: _Toc132185976]Điều 3. Các điều kiện chung
1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm tương đối cao nhất
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1.000 m

	Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời)
	160 km/h


Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.
2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	Điện áp danh định của hệ thống điện (kV)
	35
	22

	Sơ đồ
	3 pha

	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng
	Trung tính nối đất trực tiếp

	Điện áp cao nhất của thiết bị (kV)
	38,5 hoặc 40,5
	24

	Tần số (Hz)
	50
	50


3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất
Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
[bookmark: _Toc132185977]

PHẦN II
[bookmark: _Toc127543657][bookmark: _Toc132185978]YÊU CẦU KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc132185979]Chương I
RECLOSER DÙNG CHO LƯỚI ĐIỆN 22 KV
[bookmark: _Toc416348565][bookmark: _Toc416347787][bookmark: _Toc416347624][bookmark: _Toc416347312][bookmark: _Toc416343906][bookmark: _Toc416343523][bookmark: _Toc418778637][bookmark: _Toc446516879][bookmark: _Toc132185980]Điều 4. Yêu cầu chung
[bookmark: _Hlk91424486]1. Recloser phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
2. Recloser phải bao gồm tủ điều khiển được trang bị các chức năng bảo vệ, điều khiển và đo lường tại chỗ hoặc vận hành từ xa thông qua cổng giao tiếp với hệ thống SCADA.
3. Cổng kết nối trên Recloser, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa Recloser và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.
[bookmark: _Hlk529439812]4. Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa Recloser. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.
[bookmark: _Toc132185981]Điều 5. Các yêu cầu về thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) 
Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a. Thử nghiệm cách điện, điện áp tần số công nghiệp khô trong 1 phút (Dielectric Withstand Test, One Minute Dry Power-Frequency).
b. Thử nghiệm kiểm tra bộ điều khiển, đấu nối dây nhị thứ, và các phụ kiện đi kèm (Control, Secondary Wiring and Accessory Devices Check Tests).
c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits).
d. Chỉnh định chức năng tự đóng lại và cắt quá dòng (Reclosing and Overcurrent Calibration).
e. [bookmark: _Hlk45108179]Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test).
f. Thử nghiệm vận hành cơ khí (No load mechanical operations test).
2. Thử nghiệm điển hình (Type test).
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a.  Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests on main circuit).
b. Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test).
c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits).
d. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).
e. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).
f. Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests).
g. [bookmark: _Hlk45108327]Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests).
h. Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test).
i. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Tests to verify the degrees of protection of enclosures).
j. Thử nghiệm dòng cắt tối thiểu (Minimum Tripping current tests).
k. Thử nghiệm đặc tuyến Thời gian-Dòng điện (Time-current tests).
l. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical Operation tests).
m. Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung dòng điện của tủ điều khiển (Control Electronic Elements Surge Withstand Capability test).
Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm e, f, g, h: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).
3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.
[bookmark: _Toc132185982]Điều 6. Phần mềm kèm theo thiết bị
1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser:
Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser.
2. Phần mềm thử nghiệm SCADA:
Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện - Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
[bookmark: _Toc132185983]Điều 7. Phụ kiện kèm theo thiết bị
Mỗi Recloser, tủ điều khiển Recloser cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:
1. Recloser: 
a. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng Recloser.
b. Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.
c. Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.
d. Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.
e. Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
f. Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van).
g. Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng Recloser (bằng Tiếng Việt).
2. Tủ điều khiển Recloser:
a. Một (01) tủ điều khiển.
b. Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
c. Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10 m.
d. Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.
e. Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt).
f. Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.
[bookmark: _Toc132185984]Điều 8. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
1. Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật Recloser, tủ điều khiển.
2. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
3. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
[bookmark: _Toc132185985]Điều 9. Yêu cầu khác
1. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.
2. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
3. Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.



[bookmark: _Toc132185986]Điều 10. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng                  
	
	IEC 62271-111:2012/
IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Loại thiết bị
	
	Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

	6
	Điện áp định mức làm việc lớn nhất
	kV
	> 24

	7
	Dòng điện định mức
	A
	> 630

	8
	Tần số định mức
	Hz
	50

	9
	Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức
	kArms
	> 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)

	10
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức
	kArms
	> 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)

	11
	Thời gian chịu đựng ngắn mạch
	giây
	> 01

	12
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL)
	kVp
	> 125

	13
	Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz
	kVrms
	> 50

	14
	Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm
	A
	> 25

	15
	Khả năng cắt dòng dung đường dây
	A
	> 5

	16
	Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
	
	

	
	15 – 20% dòng cắt định mức (X/R  4)
	Lần
	> 44

	
	45 – 55% dòng cắt định mức (X/R  8)
	Lần
	> 56

	
	90 – 100% dòng cắt định mức (X/R 14)
	Lần
	> 16

	17
	Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì
	Lần
	> 10.000

	18
	Cơ cấu truyền động,    đóng cắt
	
	- Cuộn solenoid/từ trường
- Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha

	19
	Các đầu cực (bushings)
	
	Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím

	20
	Biến dòng đo lường
	
	Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha

	21
	Biến điện áp đo lường
	
	Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)

	22
	Vật liệu chế tạo vỏ Recloser
	
	Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn

	23
	Chiều dài đường rò định mức cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	24
	Phụ kiện theo kèm thiết bị
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1     Điều 7

	25
	Kiểm tra, thử nghiệm:
	
	

	25.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1     Điều 5

	25.2
	Thử nghiệm điển hình
	
	Theo yêu cầu tại khoản 2    Điều 5

	26
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại Điều 8








[bookmark: _Toc132185987]Điều 11. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển Recloser
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu tủ
	
	Nêu cụ thể

	4
	Thiết kế tủ điều khiển
	
	Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.

	5
	Chức năng bảo vệ
	
	·  Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P).
·  Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N).
·  Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N).
·  Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS).
·  Tần số cao/tần số thấp (81).
·  Điện áp thấp/cao (27/59).
·  Chạm đất nhạy (SEF-64).
·  Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup).
·  Mất pha (46BC).
·  Tự đóng lại (79).
·  Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout).
·  Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía).
·  Định vị sự cố (Fault Locator).

	5.1
	Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC)
	
	·  Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse).
·  Rất dốc (Very inverse).
·  Cực dốc (Extremely inverse).

	5.2
	Chức năng cắt và khóa
	
	Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)

	5.3
	Thời gian đóng lặp lại:
	
	

	
	- Lần 1
	giây
	0,5 - 180

	
	- Lần 2
	giây
	02 - 180

	
	- Lần 3
	giây
	02 - 180

	
	- Thời gian trở về        (reset time)
	giây
	5 - 180

	
	- Độ phân giải thời gian
	giây
	0,1

	5.4
	Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt
	
	Có

	5.5
	Nhóm bảo vệ
	
	 02 nhóm

	6
	Chức năng đo lường:
	
	·  Giá trị dòng điện pha/đất.
·  Điện áp pha/đất.
·  Hệ số công suất trên mỗi pha.
·  Công suất hữu công, công suất vô công.
·  Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.

	6.1
	Dữ liệu đồ thị phụ tải
	
	Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.

	6.2
	Hiển thị màn hình
	
	Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.

	7
	Ghi nhận sự kiện theo  thời gian
	
	Dòng điện sự cố pha - đất

	8
	Khả năng ghi nhận sự kiện
	
	50 sự kiện gần nhất

	9
	Cài đặt chương trình
	
	Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …

	10
	Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ)
	
	Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.

	11
	Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa
	
	Có
- Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. 
- Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.

	12
	Giao thức kết nối SCADA
	
	IEC 60870-5-104

	13
	Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1    Điều 6

	14
	Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA
	
	Theo yêu cầu tại khoản 2    Điều 6

	15
	Vật liệu chế tạo vỏ tủ   điều khiển
	
	- Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
- Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
- Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54

	16
	Khóa bảo vệ tủ
	
	Có

	17
	Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ
	VAC
	220 + 10%

	18
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút
	kVrms
	> 02

	19
	Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 s (BIL)
	kVp
	> 05

	20
	Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong.
	
	Nêu cụ thể
Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ

	21
	Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển
	
	Theo yêu cầu tại khoản 2    Điều 7

	22
	Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA
	
	Theo yêu cầu tại khoản 3     Điều 5

	23
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại Điều 8
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Điều 12. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển Recloser
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Điều kiện vận hành, lắp đặt
	
	Ngoài trời, treo trên cột điện

	5
	Chủng loại
	
	- Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.

	6
	Điện áp danh định hệ thống
	kV
	22

	7
	Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha)
	kV
	12,7/22 

	8
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha)
	kV
	24

	9
	Điện áp định mức phía thứ cấp
	kV
	0,22 

	10
	Dung sai điện áp phía thứ cấp
	
	 10% điện áp thứ cấp định mức

	11
	Tần số làm việc
	Hz
	50

	12
	Công suất định mức
	kVA
	> 1,0

	13
	Hệ số quá áp định mức:
	
	

	13.1
	+ Liên tục
	
	1,2

	13.2
	+ Trong 30 s
	
	1,5

	14
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) phía sơ cấp
	kVp
	> 125

	15
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 50

	16
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 3

	17
	Chiều dài đường rò cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	18
	Phụ kiện đi kèm thiết bị
	
	- Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

	19
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

	20
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương 
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Theo quy định tại Điều 4 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc132185991]Điều 14. Các yêu cầu về thử nghiệm
Theo quy định tại Điều 5 Tiêu chuẩn này.
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Theo quy định tại Điều 6 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc132185993]Điều 16. Phụ kiện kèm theo thiết bị
Theo quy định tại Điều 7 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc132185994]Điều 17. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
Theo quy định tại Điều 8 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc132185995]Điều 18. Yêu cầu khác
Theo quy định tại Điều 9 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc132185996]Điều 19. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng             
	
	IEC 62271-111:2012/
IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Loại thiết bị
	
	Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

	6
	Điện áp định mức làm việc lớn nhất
	kV
	> 38

	7
	Dòng điện định mức
	A
	> 630

	8
	Tần số định mức
	Hz
	50

	9
	Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức
	kArms
	> 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)

	10
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức
	kArms
	> 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)

	11
	Thời gian chịu đựng ngắn mạch
	giây
	> 01

	12
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL)
	kVp
	> 170

	13
	Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz
	kVrms
	> 70

	14
	Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm
	A
	> 40

	15
	Khả năng cắt dòng dung đường dây
	A
	> 5

	16
	Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
	
	

	16.1
	15 – 20% dòng cắt định mức (X/R  4)
	Lần
	> 44

	16.2
	45 – 55% dòng cắt định mức (X/R  8)
	Lần
	> 56

	16.3
	90 – 100% dòng cắt định mức (X/R 14)
	Lần
	> 16

	17
	Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì
	Lần
	> 10.000

	18
	Cơ cấu truyền động, đóng cắt
	
	- Cuộn solenoid/từ trường
- Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha

	19
	Các đầu cực (bushings)
	
	Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím

	20
	Biến dòng đo lường
	
	Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha

	21
	Biến điện áp đo lường
	
	Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)

	22
	Vật liệu chế tạo vỏ Recloser
	
	Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn

	23
	Chiều dài đường rò định mức cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	24
	Phụ kiện theo kèm thiết bị
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1         Điều 7

	25
	Kiểm tra, thử nghiệm:
	
	

	25.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1          Điều 5

	25.2
	Thử nghiệm điển hình
	
	Theo yêu cầu tại khoản 2          Điều 5

	26
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại Điều 8


[bookmark: _Toc132185997]Điều 20. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển Recloser
Theo quy định tại Điều 11 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc132185998]Điều 21. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển Recloser
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Điều kiện vận hành, lắp đặt
	
	Ngoài trời, treo trên cột điện 

	5
	Chủng loại
	
	- Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.

	6
	Điện áp danh định hệ thống
	kV
	35

	7
	Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha)
	kV
	35

	8
	Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha)
	kV
	38,5

	9
	Điện áp định mức phía         thứ cấp
	kV
	0,22 

	10
	Dung sai điện áp phía      thứ cấp
	
	 10% điện áp thứ cấp định mức

	11
	Tần số làm việc
	Hz
	50

	12
	Công suất định mức
	kVA
	> 1,0

	13
	Hệ số quá áp định mức:
	
	

	13.1
	+ Liên tục
	
	1,2

	13.2
	+Trong 30 s:
	
	1,9 
(Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)

	13.3
	+ Trong 8 h:
	
	1,9 
(Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)

	14
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) định mức
	kVp
	> 180

	15
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 75

	16
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 3

	17
	Chiều dài đường rò cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	18
	Phụ kiện đi kèm thiết bị
	
	- Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

	19
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

	20
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương 


[bookmark: _Toc132185999]
PHẦN III
[bookmark: _Toc127543679][bookmark: _Toc132186000]CHUYỂN TIẾP ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
[bookmark: _Toc132186001]Điều 22. Chuyển tiếp áp dụng
1. Đối với các dự án đã trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định/phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT)/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKXD) hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) thì áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD hoặc BCNCKT trình thẩm định/phê duyệt.
2. Đối với các dự án đã được phê duyệt, quyết định đầu tư xây dựng thì trong các giai đoạn tiếp theo của dự án áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD/BCNCKT được phê duyệt.
3. Đối với các trường hợp còn lại thì phải áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này.
[bookmark: _Toc132186002]Điều 23. Trách nhiệm thi hành
1. [bookmark: _Hlk131965020]Tổng giám đốc EVN, các Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng các ban thuộc Hội đồng thành viên EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng thuộc Cơ quan EVN, Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN; Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp II và Công ty TNHH MTV cấp III; Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Tiêu chuẩn này.
5. Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH căn cứ Tiêu chuẩn này để tổ chức xây dựng, biểu quyết, ban hành Tiêu chuẩn tại Đơn vị mình làm đại diện.
6. Trong quá trình thực hiện tiêu chuẩn này nếu có khó khăn, vướng mắc, các Đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo kịp thời về EVN để xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.


[bookmark: _Toc132186003]PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc107407474][bookmark: _Toc127543683][bookmark: _Toc132186004]TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.
2. TCVN 5408: 2007 - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
3. IEC 62271-111: 2012/ IEEE C37.60: 2012: High-voltage switchgear and controlgear – Part 111: Automatic circuit reclosers and fault interrupters for alternating current system up to 38 kV.
4. IEC 62271-111 Ed. 3.0: 2019/ IEEE C37.60: 2018 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 111: Automatic circuit reclosers for alternating current systems up to and including 38 kV.
5. IEC 60815-1; 2; 3 (Edition 1.0; 2008-10): Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions.
6. IEC 60529 (Edition 2.2; 2013-08): Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).
7. ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.



















C- LBS
Quyết định 2649/QĐ-EVNHANOI ngày 29/03/2024 về việc áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV, 35 kV, Dao cắt có tải điện áp 22kV, 35kV, máy cắt hạ áp, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (Theo Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cắt có tải điện áp 22kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam)

[bookmark: _Toc127723355]PHẦN I
[bookmark: _Toc108013226][bookmark: _Toc109131940][bookmark: _Toc127723356]QUY ĐỊNH CHUNG

[bookmark: _Toc127723357]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với dao cắt có tải (LBS) và các vật tư phụ kiện kèm theo được sử dụng trên lưới điện có cấp điện áp 22 kV và 35 kV. 
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.
2. Đối tượng áp dụng: 
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:
e. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
f. Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).
g. Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).
h. Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).
[bookmark: _Toc127723358]Điều 2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt
Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
1. LBS (Load Break Switch): Dao cắt có tải.
1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.
1. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.
1. STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch.
1. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra.
1. PT (Potential Transformer): Biến điện áp cấp nguồn cho tủ điều khiển LBS.
1. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu vận hành hệ thống điện.
1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
1. Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.
1. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).  
1. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).  
1. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.
1. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL: Basic Insulation Level): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.
Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.
[bookmark: _Toc127723359]Điều 3. Các điều kiện chung
1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm tương đối cao nhất
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1.000 m

	Vận tốc gió lớn nhất
	160 km/h


Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.
2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	[bookmark: _Hlk37762593]Điện áp danh định của hệ thống điện (kV)
	35
	22

	Sơ đồ
	3 pha

	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng
	Trung tính nối đất trực tiếp

	Điện áp cao nhất của thiết bị (kV)
	38,5 hoặc 40,5
	24

	Tần số (Hz)
	50
	50


3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất
Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

[bookmark: _Toc127723360]PHẦN II
[bookmark: _Toc108013231][bookmark: _Toc109131945][bookmark: _Toc127723361]YÊU CẦU KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc127723362]Chương I
LBS LOẠI CHÂN KHÔNG HOẶC KHÍ SF6 
DÙNG CHO LƯỚI ĐIỆN 22 kV
[bookmark: _Toc127723363]Điều 4. Yêu cầu chung
[bookmark: _Toc416348582][bookmark: _Toc416347804][bookmark: _Toc416347641][bookmark: _Toc416347329][bookmark: _Toc416343924][bookmark: _Toc416343541][bookmark: _Toc418778654][bookmark: _Toc446516896]1. LBS phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, vận hành bằng động cơ, có tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt). Thiết bị có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Nguồn điện cấp cho động cơ là 24 VDC với cáp nguồn để đấu nối tủ điều khiển và LBS.
2. LBS phải bao gồm tủ điều khiển có chứa các thiết bị SCADA như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v. Tủ điều khiển được lắp trên thân cột điện bê tông ly tâm gần mặt đất và được kết nối với LBS bằng cáp tín hiệu điều khiển. Nguồn 24 VDC cấp cho tủ điều khiển được lấy từ ắc quy và bộ nạp được cấp nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ. Ắc quy 24 VDC, bộ nạp phải được lắp đặt sẵn trong tủ điều khiển.
3. Vỏ tủ điều khiển phải làm bằng thép không gỉ, dày tối thiểu 1 mm, cấp bảo vệ IP 54, được thiết kế thông gió và cách nhiệt để hoạt động tốt trong điều kiện làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Cổng kết nối trên LBS, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa LBS và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.
4. Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.
5. LBS hoàn chỉnh phải bao gồm đầy đủ các bộ phận và phụ kiện kèm theo bao gồm: cách điện, kẹp cực đấu nối dây, nhãn thiết bị, giá lắp, bu lông, đai ốc, vòng đệm, tủ điều khiển, cáp kết nối v.v.
[bookmark: _Toc127723364]Điều 5. Các yêu cầu về thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) 
[bookmark: _Hlk37771054]Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a. Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit).
b. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).
c. [bookmark: _Hlk45108169]Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).
d. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.
e. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test).
2. Thử nghiệm điển hình (Type test)
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).
b. [bookmark: _Hlk45108251]Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).
c. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).
d. [bookmark: _Hlk45108271]Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).
e. [bookmark: _Hlk91431129][bookmark: _Hlk45108289]Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).
f. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).
g. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.
h. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).
i. Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).
Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e:  Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).
3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.
[bookmark: _Toc127723365]Điều 6. Phần mềm kèm theo thiết bị
1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS:
Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS.
2. Phần mềm thử nghiệm SCADA:
Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
[bookmark: _Toc127723366]Điều 7. Phụ kiện kèm theo thiết bị
Mỗi LBS, tủ điều khiển LBS cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:
3. LBS: 
a. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS.
b. Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.
c. Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.
d. Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.
e. Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6).
f. Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
g. Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt).
4. Tủ điều khiển LBS:
a. Một (01) tủ điều khiển.
b. Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
c. Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m.
d. Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.
e. Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt).
f. Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.
[bookmark: _Toc127723367]Điều 8. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
1. Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển.
2. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
3. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
[bookmark: _Toc127723368]Điều 9.  Yêu cầu khác
4. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.
5. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
6. Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.
[bookmark: _Toc127723369]Điều 10. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật LBS
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng                  
	
	IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Loại thiết bị
	
	LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. 
Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

	6
	Điện áp định mức
	kV
	> 24

	7
	Dòng điện định mức
	A
	> 630

	8
	Tần số định mức
	Hz
	50

	9
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức
	kArms
	> 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)

	10
	Thời gian chịu đựng ngắn mạch
	giây
	> 01

	11
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL)
	kVp
	> 125

	12
	Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz
	kVrms
	> 50

	13
	Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm
	A
	> 16

	14
	Khả năng cắt dòng dung đường dây 
	A
	> 1,5

	15
	Biến dòng điện đo lường
	
	Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha

	16
	Biến điện áp đo lường
	
	Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)

	17
	Cơ cấu đóng/cắt
	
	- Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác.
- Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển.
- Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.

	18
	Độ bền tiếp điểm chính
	Lần
	> 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì

	
	
	
	> 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1)

	19
	Các đầu cực (bushings)
	
	Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím

	20
	Vật liệu chế tạo vỏ LBS
	
	Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn

	21
	Chiều dài đường rò định mức cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	22
	Phụ kiện theo kèm thiết bị
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1    Điều 7

	23
	Kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	23.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1    Điều 5

	23.2
	Thử nghiệm điển hình
	
	Theo yêu cầu tại khoản 2    Điều 5

	24
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại Điều 8


[bookmark: _Toc312135714]
[bookmark: _Toc127723370]Điều 11. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển LBS
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu tủ
	
	Nêu cụ thể

	4
	Thiết kế tủ điều khiển
	
	Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.

	5
	Cài đặt chương trình
	
	Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.

	6
	Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ)
	
	Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.

	7
	Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa
	
	Có
- Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. 
- Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.

	8
	Giao thức kết nối SCADA
	
	IEC 60870-5-104

	9
	Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1    Điều 6

	10
	Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA
	
	Theo yêu cầu tại khoản 2    Điều 6

	11
	Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển
	
	- Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
- Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
- Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54

	12
	Khóa bảo vệ tủ
	
	Có

	13
	Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ
	VAC
	220 + 10%

	14
	Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong
	
	Nêu cụ thể
(Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ)

	15
	Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển
	
	Theo yêu cầu tại khoản 2    Điều 7

	16
	Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA
	
	Theo yêu cầu tại khoản 3    Điều 5

	17
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại Điều 8


[bookmark: _Toc127723371]
Điều 12. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Điều kiện vận hành, lắp đặt
	
	Ngoài trời, treo trên cột điện

	5
	Chủng loại
	
	- Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển LBS.

	6
	Điện áp danh định hệ thống
	kV
	22

	7
	Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha)
	kV
	12,7/22 

	8
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha)
	kV
	24

	9
	Điện áp định mức phía thứ cấp
	kV
	0,22

	10
	Dung sai điện áp phía thứ cấp
	
	 10% điện áp thứ cấp định mức

	11
	Tần số làm việc
	Hz
	50

	12
	Công suất định mức
	kVA
	> 1,0

	13
	Hệ số quá áp định mức:
	
	

	13.1
	+ Liên tục
	
	1,2

	13.2
	+ Trong 30 s
	
	1,5

	14
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) phía sơ cấp
	kVp
	> 125

	15
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 50

	16
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 3

	17
	Chiều dài đường rò cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	18
	Phụ kiện đi kèm thiết bị
	
	- Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

	19
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị;
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị

	20
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương 


[bookmark: _Toc127723372]


Chương II
LBS LOẠI CHÂN KHÔNG HOẶC KHÍ SF6 
DÙNG CHO LƯỚI ĐIỆN 35 kV
[bookmark: _Toc127723373]Điều 13. Yêu cầu chung
Theo quy định tại Điều 4 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc127723374]Điều 14. Các yêu cầu về thử nghiệm
Theo quy định tại Điều 5 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc127723375]Điều 15. Phần mềm kèm theo thiết bị
Theo quy định tại Điều 6 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc127723376]Điều 16. Phụ kiện kèm theo thiết bị
Theo quy định tại Điều 7 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc127723377]Điều 17. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
Theo quy định tại Điều 8 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc127723378]Điều 18. Yêu cầu khác
Theo quy định tại Điều 9 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc127723379]Điều 19. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật LBS
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng                  
	
	IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Loại thiết bị
	
	LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. 
Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

	6
	Điện áp định mức
	kV
	> 36

	7
	Dòng điện định mức
	A
	> 630

	8
	Tần số định mức
	Hz
	50

	9
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức
	kArms
	> 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)

	10
	Thời gian chịu đựng ngắn mạch
	giây
	> 01

	11
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL)
	kVp
	> 170

	12
	Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz
	kVrms
	> 70

	13
	Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm
	A
	> 20

	14
	Khả năng cắt dòng dung đường dây
	A
	> 2,0

	15
	Biến dòng điện đo lường
	
	Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha

	16
	Biến điện áp đo lường
	
	Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)

	17
	Cơ cấu đóng/cắt
	
	- Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác.
- Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển.
- Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.

	18
	Độ bền tiếp điểm chính
	Lần
	> 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì

	
	
	
	> 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1) 

	19
	Các đầu cực (bushings)
	
	Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím

	20
	Vật liệu chế tạo vỏ LBS
	
	Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn

	21
	Chiều dài đường rò định mức cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	22
	Phụ kiện theo kèm thiết bị
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1  Điều 7

	23
	Kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	23.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại khoản 1   Điều 5

	23.2
	Thử nghiệm điển hình
	
	Theo yêu cầu tại khoản 2  Điều 5

	24
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại Điều 8


[bookmark: _Toc127723380]Điều 20. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển LBS
Theo quy định tại Điều 11 Tiêu chuẩn này.
[bookmark: _Toc127723381]Điều 21. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Điều kiện vận hành, lắp đặt
	
	Ngoài trời, treo trên cột điện 

	5
	Chủng loại
	
	- Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển LBS.

	6
	Điện áp danh định hệ thống
	kV
	35

	7
	Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha)
	kV
	35

	8
	Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha)
	kV
	38,5

	9
	Điện áp định mức phía thứ cấp
	kV
	0,22

	10
	Dung sai điện áp phía thứ cấp
	
	 10% điện áp thứ cấp định mức

	11
	Tần số làm việc
	Hz
	50

	12
	Công suất định mức
	kVA
	> 1,0

	13
	Hệ số quá áp định mức:
	
	

	13.1
	+ Liên tục
	
	1,2

	13.2
	+Trong 30 s:
	
	1,9 
(Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)

	13.3
	+ Trong 8 h:
	
	1,9 
(Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)

	14
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) định mức
	kVp
	> 180

	15
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 75

	16
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 3

	17
	Chiều dài đường rò cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	18
	Phụ kiện đi kèm thiết bị
	
	- Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

	19
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

	20
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương 



[bookmark: _Toc127723396]PHẦN III
[bookmark: _Toc108013255][bookmark: _Toc109131983][bookmark: _Toc127723397][bookmark: _Toc107406045][bookmark: _Toc107407471]CHUYỂN TIẾP ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
[bookmark: _Toc127723398]Điều 34. Chuyển tiếp áp dụng
7. Đối với các dự án đã trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định/phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT)/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKXD) hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) thì áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD hoặc BCNCKT trình thẩm định/phê duyệt.
8. Đối với các dự án đã được phê duyệt, quyết định đầu tư xây dựng thì trong các giai đoạn tiếp theo của dự án áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD/BCNCKT được phê duyệt.
9. Đối với các trường hợp còn lại thì phải áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này.
[bookmark: _Toc127723399]Điều 35. Trách nhiệm thi hành
1. Tổng giám đốc EVN, các Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng các ban thuộc Hội đồng thành viên EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng thuộc Cơ quan EVN, Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN; Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp II và Công ty TNHH MTV cấp III; Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Tiêu chuẩn này.
11. Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH căn cứ Tiêu chuẩn này để tổ chức xây dựng, biểu quyết, ban hành Tiêu chuẩn tại Đơn vị mình làm đại diện.
12. Trong quá trình thực hiện tiêu chuẩn này nếu có khó khăn, vướng mắc, các Đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo kịp thời về EVN để xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

[bookmark: _Toc127723400]PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc108013258][bookmark: _Toc109131986][bookmark: _Toc127723401]TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.
2. TCVN 5408:2007 - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
3. IEC 62271-103: 2011: High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV.
4. IEC 62271-103 Ed. 2.0:2021 - High-Voltage Switchgear and Controlgear - Part 103: Alternating current switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52kV.
5. IEC 60815-1; 2; 3 (Edition 1.0; 2008-10): Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions.
6. IEC 60529 (Edition 2.2; 2013-08): Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).
7. ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.






















D- BIẾN ĐIỆN ÁP CẤP NGUỒN 22KV

Trích yêu cầu kỹ thuật tại Điều 12. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển Recloser nêu tại Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Điều kiện vận hành, lắp đặt
	
	Ngoài trời, treo trên cột điện

	5
	Chủng loại
	
	- Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.

	6
	Điện áp danh định hệ thống
	kV
	22

	7
	Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha)
	kV
	12,7/22 

	8
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha)
	kV
	24

	9
	Điện áp định mức phía thứ cấp
	kV
	0,22 

	10
	Dung sai điện áp phía thứ cấp
	
	 10% điện áp thứ cấp định mức

	11
	Tần số làm việc
	Hz
	50

	12
	Công suất định mức
	kVA
	> 1,0

	13
	Hệ số quá áp định mức:
	
	

	13.1
	+ Liên tục
	
	1,2

	13.2
	+ Trong 30 s
	
	1,5

	14
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) phía sơ cấp
	kVp
	> 125

	15
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 50

	16
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 3

	17
	Chiều dài đường rò cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	18
	Phụ kiện đi kèm thiết bị
	
	- Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

	19
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

	20
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương 






E- BIẾN ĐIỆN ÁP CẤP NGUỒN 35KV

Trích yêu cầu kỹ thuật tại Điều 21. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển Recloser nêu tại Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Điều kiện vận hành, lắp đặt
	
	Ngoài trời, treo trên cột điện 

	5
	Chủng loại
	
	- Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.

	6
	Điện áp danh định hệ thống
	kV
	35

	7
	Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha)
	kV
	35

	8
	Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha)
	kV
	38,5

	9
	Điện áp định mức phía         thứ cấp
	kV
	0,22 

	10
	Dung sai điện áp phía      thứ cấp
	
	 10% điện áp thứ cấp định mức

	11
	Tần số làm việc
	Hz
	50

	12
	Công suất định mức
	kVA
	> 1,0

	13
	Hệ số quá áp định mức:
	
	

	13.1
	+ Liên tục
	
	1,2

	13.2
	+Trong 30 s:
	
	1,9 
(Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)

	13.3
	+ Trong 8 h:
	
	1,9 
(Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)

	14
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) định mức
	kVp
	> 180

	15
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 75

	16
	Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút
	kVrms
	> 3

	17
	Chiều dài đường rò cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
(Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt)

	18
	Phụ kiện đi kèm thiết bị
	
	- Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

	19
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

	20
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương 




F- ROUTER

(Trích yêu cầu kỹ thuật tại mục số 19- Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết: Điều 5: Yêu cầu kỹ thuật bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển (theo Quyết định số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội)

Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu 

	
	Chức năng định tuyến (router/modem) 4G
	
	Chuẩn công nghiệp

	1
	Giao diện truyền thông
	
	Mạng 4G (ưu tiên hỗ trợ mạng 5G).

	2
	Khả năng tương thích
	
	Tương thích mạng 4G, 5G của các nhà mạng Việt Nam.

	3
	Hỗ trợ mạng 5G
	
	Ghi rõ

	4
	Chức năng lựa chọn mạng (4G, 5G)
	
	Tự động hoặc thủ công

	5
	Hỗ trợ mạng riêng ảo VPN.
	
	Có

	6
	Số lượng khe SIM
	
	≥ 1

	7
	Ăng-ten đồng bộ kèm theo
	
	Có

	8
	Trường hợp sử dụng thiết bị riêng biệt:
	
	

	
	- Hãng chế tạo
	
	Ghi rõ

	
	- Nguồn gốc xuất xứ
	
	Ghi rõ

	
	- Website của nhà sản xuất
	
	Ghi rõ

	
	- Kiểu máy/mã hiệu
	
	Ghi rõ

	
	- Đáp ứng môi trường làm việc
	
	

	
	+ Nhiệt độ
	0C
	0 ÷ ≥ + 60

	
	+ Độ ẩm trung bình
	%
	≥ 85

	
	- Nguồn nuôi định mức
	
	24V DC


























Mục 2- CÁC YÊU CẦU KHÁC: 
1- Yêu cầu về Qrcode và nhận diện thương hiệu 
+ Có văn bản cam kết về việc in và dán mã QR code (giấy in đảm bảo về tuổi thọ là 10 năm) hoặc khắc laser mã QR code đối với các Recloser, LBS, Biến điện áp cấp nguồn (mã QR được dán hoặc khắc laser tại vị trí dễ quan sát, với kích thước 3.81x3,81cm)
	+ Có văn bản cam kết về việc áp dụng mẫu ứng dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVNHANOI trên các Recloser và LBS như mẫu sau (kích thước tối thiểu 15x23cm và phù hợp khoảng trống trên tủ điều khiển Recloser và LBS):
	
		[image: ]






Recloser và LBS thực hiện tại vị trí dễ quan sát
	




2- Đề nghị nhà thầu cam kết về Phụ kiện kèm theo đối với FRTU
	STT
	Mô tả
	Phạm vi cung cấp phụ kiện kèm theo

	1
	Trọn bộ phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển tủ RMU 22kV 3 ngăn (2CD+1MC) hoặc (2CD+1CC).
	Bao gồm:
- 02 động cơ.
- 02 bộ VT 3 pha. 
- 03 bộ CT 3 pha.
- 01 bộ chỉ báo sự cố FPI 
- 01 Router
 - Đủ theo cấu hình tủ số lượng tiếp điểm phụ trạng thái CD, MC(CC), tiếp địa.
 - Đủ theo cấu hình tủ số lượng đồng hồ (thiết bị) giám sát áp lực khí SF6 loại có tiếp điểm phụ.
- Trọn bộ dây dẫn đấu nối, phụ kiện gá lắp đồng bộ.


	2
	Trọn bộ phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển tủ RMU 22kV 4 ngăn (2CD+2MC) hoặc (2CD+2CC).
	Bao gồm:
- 02 động cơ.
- 02 bộ VT 3 pha. 
- 04 bộ CT 3 pha.
- 01 bộ chỉ báo sự cố FPI 
- 01 Router
 - Đủ theo cấu hình tủ số lượng tiếp điểm phụ trạng thái CD, MC(CC), tiếp địa.
 - Đủ theo cấu hình tủ số lượng đồng hồ (thiết bị) giám sát áp lực khí SF6 loại có tiếp điểm phụ.
- Trọn bộ dây dẫn đấu nối, phụ kiện gá lắp đồng bộ.


	3
	Trọn bộ phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển tủ RMU 22kV 5 ngăn (3CD+2MC) hoặc (3CD+2CC) .
	Bao gồm:
- 03 động cơ.
- 03 bộ VT 3 pha. 
- 05 bộ CT 3 pha.
- 02 bộ chỉ báo sự cố FPI 
- 01 Router
 - Đủ theo cấu hình tủ số lượng tiếp điểm phụ trạng thái CD, MC(CC), tiếp địa.
 - Đủ theo cấu hình tủ số lượng đồng hồ (thiết bị) giám sát áp lực khí SF6 loại có tiếp điểm phụ.
- Trọn bộ dây dẫn đấu nối, phụ kiện gá lắp đồng bộ.

	4
	Trọn bộ phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển tủ RMU 22kV 3 ngăn 3CD.
	Bao gồm:
- 03 động cơ.
- 03 bộ VT 3 pha. 
- 03 bộ CT 3 pha.
- 02 bộ chỉ báo sự cố FPI 
- 01 Router
 - Đủ theo cấu hình tủ số lượng tiếp điểm phụ trạng thái CD, tiếp địa.
 - Đủ theo cấu hình tủ số lượng đồng hồ (thiết bị) giám sát áp lực khí SF6 loại có tiếp điểm phụ.
- Trọn bộ dây dẫn đấu nối, phụ kiện gá lắp đồng bộ.

	Ghi chú: 
· Các hạng mục từ 1-3 khi khảo sát thực tế RMU hiện hữu nếu ngăn MC là ngăn máy cắt đường dây nhà thầu trúng thầu phải cấp bổ sung mỗi ngăn MC đường dây 01 động cơ và 01 bộ VT 3 pha.




3- Yêu cầu về khảo sát
Đề nghị nhà thầu cam kết: Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát các vị trí lắp đặt FRTU cho tủ hiện hữu đảm bảo cấp đủ dây dẫn đấu nối và phụ kiện gá lắp (Bao gồm khảo sát sự tương thích của động cơ, tiếp điểm phụ, đồng hồ báo khí SF6 phục vụ lắp đặt cho các tủ RMU hiện hữu đang có trên lưới điện cần giám sát điều khiển xa).
4- Yêu cầu Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt, tham gia thí nghiệm End to End và Point to Point.
Đề nghị nhà thầu cam kết: Có hướng dẫn lắp đặt (Bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh/Tiếng Việt). Phối hợp, tham gia vào quá trình hướng dẫn giám sát lắp đặt, hướng dẫn cài đặt, kết nối và tham gia thí nghiệm End to End và Point to Point.
5- Hồ sơ, tài liệu khác:
Cung cấp tài liệu chứng minh về sự lắp đặt phù hợp, tương thích của động cơ, tiếp điểm phụ, đồng hồ báo khí SF6 phục vụ lắp đặt cho các tủ RMU hiện hữu đang có trên lưới điện cần giám sát điều khiển xa.
6- Cụ thể hóa một số nội dung của Tiêu chuẩn kỹ thuật bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty (văn bản số 7130/EVNHANOI-KT ngày 26/8/2024):
Căn cứ “Tiêu chuẩn kỹ thuật bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 của Tổng công ty (sau đây gọi tắt là Tiêu chuẩn 1505);
Căn cứ tình hình triển khai các công trình tự động hóa lưới điện trung áp tại Tổng công ty trong thời gian qua.
Trong khi chờ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ điện RMU để áp dụng trong toàn Tập đoàn, Tổng công ty thông báo tới các đơn vị một số nội dung cụ thể hóa cho Tiêu chuẩn 1505 như sau:
6.1. Đối với nội dung yêu cầu về trang bị phần cứng của thiết bị SCADA cho hệ thống tủ RMU lưới điện trung áp có yêu cầu giám sát, điều khiển xa (tại Điều 4 của Tiêu chuẩn 1505):
a) Về việc lắp động cơ đóng cắt và bộ truyền động đóng/cắt (hoặc tích năng) bằng điện cho ngăn (tủ) RMU có yêu cầu điều khiển đóng/cắt từ xa: Chỉ áp dụng cho các ngăn dao cắt có tải và ngăn máy cắt của cáp mạch vòng hoặc phân đoạn thanh cái; không lắp động cơ cho ngăn máy cắt và ngăn dao cắt có tải kèm bệ chì sang MBA.
b) Về việc lắp máy biến dòng điện: Lắp đủ 3 pha cho các ngăn dao cắt có tải và ngăn máy cắt của cáp mạch vòng hoặc phân đoạn thanh cái; đối với các ngăn đóng/cắt sang MBA, các đơn vị phải thực hiện thỏa thuận với Trung tâm điều độ trước khi thiết kế lắp đặt.
c) Về việc lắp máy biến điện áp: Lắp đủ 3 pha cho các ngăn dao cắt có tải và ngăn máy cắt của cáp mạch vòng hoặc phân đoạn thanh cái; các ngăn còn lại không lắp máy biến điện áp.
- Trường hợp hệ thống tủ RMU của một trạm cụ thể có thiết kế lắp đặt bộ biến điện áp trên thanh cái chính của hệ thống tủ RMU (hoặc trên mỗi phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU nếu trạm đó sử dụng thiết kế có phân đoạn thanh cái), yêu cầu các đơn vị phải triệt để sử dụng tín hiệu điện áp của bộ máy biến điện áp thanh cái đã được trang bị và phải tiết giảm tối đa việc trang bị máy biến điện áp kiểu lắp trên đầu cáp của từng ngăn (tủ) RMU.
d) Về việc lắp bộ báo sự cố: Đối với các tủ RMU đầu tư mới có yêu cầu kết nối SCADA thì trong hồ sơ thiết kế và trong hồ sơ mời thầu cho phép nhà thầu cung cấp tủ RMU có thể tùy chọn lắp bộ báo sự cố kiểu chế tạo riêng hoặc sử dụng bộ báo sự cố kiểu tích hợp cùng trong bộ FRTU.
đ) Về quy định giao thức truyền thông của các phần tử, phụ kiện (truyền thông nội bộ trong bộ FRTU): Không bắt buộc rơle bảo vệ hoặc bộ báo sự cố tại các vị trí có kết nối SCADA phải có cổng kết nối truyền thông nhưng bắt buộc chúng phải có đầu ra tín hiệu kiểu tiếp điểm khô (dry contact) để gửi tín hiệu cho hệ thống SCADA.
e) Về quy định nguồn nuôi của các phần tử, phụ kiện: Đối với rơle bảo vệ và bộ báo sự cố lắp đặt tại các vị trí trạm có kết nối SCADA, khuyến khích sử dụng loại dùng nguồn ngoài và sử dụng chính nguồn nuôi cấp cho thiết bị SCADA tại vị trí lắp đặt đã được trang bị.
6.2. Đối với các yêu cầu kỹ thuật bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển từ xa (tại Điều 5 của Tiêu chuẩn 1505):
a) Đối với yêu cầu “khối chức năng chính của FRTU có chức năng giám sát, điều khiển phải do chính hãng sản xuất tủ RMU thiết kế, sản xuất, đảm bảo hoạt động đồng bộ với hệ thống tủ RMU” được hiểu là: Các thiết bị này đã được Nhà sản xuất tủ RMU lựa chọn (thiết kế) từ sản phẩm của các Nhà sản xuất khác để lắp cho tủ RMU của mình; hoặc sử dụng sản phẩm do chính Nhà sản xuất tủ RMU đó sản xuất ra để lắp cho tủ RMU của mình; đồng thời chúng phải đảm bảo tính tương thích để lắp đặt, giám sát và điều khiển từ xa được tất cả các loại tủ RMU của tất cả các Nhà sản xuất khác.
b) Các trang bị chính để kết nối SCADA cho mỗi hệ thống tủ RMU bao gồm:
- Thiết bị FRTU.
- Thiết bị viễn thông (thiết bị định tuyến-router/modem).
- Bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và sạc ắc quy.
- Ắc quy.
- Phụ kiện gá lắp, dây đấu nối nội bộ.
* Tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị, phụ kiện trên đã được quy định tại Điều 5 của Tiêu chuẩn 1505.
c) Đối với hệ thống tủ RMU đầu tư mới có yêu cầu kết nối SCADA, nếu không có yêu cầu đặc biệt nào khác, các tủ RMU phải có khoang hạ áp để lắp đặt các trang thiết bị kết nối SCADA, không trang bị tủ lắp thiết bị SCADA riêng.
6.3. Đối với các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến kết nối SCADA tại các vị trí trạm chỉ yêu cầu chức năng giám sát từ xa, không yêu cầu chức năng điều khiển đóng/cắt từ xa (tại Điều 6 của Tiêu chuẩn 1505):
Trong giai đoạn hiện tại, tạm thời không sử dụng “bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông” nêu tại Điều 6 của Tiêu chuẩn 1505. Do vậy, đối với các trạm chỉ cần chức năng giám sát từ xa, không yêu cầu chức năng điều khiển đóng/cắt từ xa, các đơn vị sử dụng các trang bị kết nối SCADA như các trạm có yêu cầu đủ chức năng giám sát và điều khiển đóng/cắt từ xa nêu tại Điều 5 của Tiêu chuẩn 1505, nhưng khi đó phải giảm bớt các hạng mục sau:
a) Không yêu cầu FRTU phải có chức năng điều khiển đóng/cắt thiết bị nhất thứ; tương ứng với việc không lắp đặt động cơ đóng cắt/tích năng, bộ truyền động đóng cắt/ tích năng bằng điện cho bất kỳ ngăn (tủ) RMU nào và không bắt buộc phải trang bị các khối chức năng xuất tín hiệu đầu ra (output) để điều khiển đóng cắt thiết bị nhất thứ.
b) Công suất của bộ chuyển đổi nguồn AC/DC, sạc ắc quy và dung lượng của bộ ắc quy được tính toán giảm xuống vì khi đó chúng chỉ phục vụ duy trì chức năng giám sát, không có nhu cầu đóng cắt các thiết bị nhất thứ bằng điện.
6.4. Đối với danh sách dữ liệu SCADA:
a) Khi thực hiện bước thiết kế công trình, các đơn vị phải yêu cầu đơn vị Tư vấn thiết kế thực hiện công tác thỏa thuận với Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội để thống nhất dữ liệu SCADA cho từng vị trí được chính xác, phù hợp với yêu cầu tự động hóa của hệ thống.
b) Nếu không có yêu cầu đặc biệt nào khác, các đơn vị tiếp tục áp dụng danh sách dữ liệu SCADA mẫu đối với các ngăn (tủ) RMU có yêu cầu giám sát, điều khiển xa, ban hành kèm theo Văn bản số 1296/EVNHANOI-KT ngày 02/03/2022 của Tổng công ty. Đồng thời, các đơn vị phải lưu ý và cụ thể hóa các phụ kiện phần cơ khí của các ngăn (tủ) RMU có kết nối SCADA trong hồ sơ thiết kế và trong hồ sơ mời thầu ít nhất bao gồm nhưng không hạn chế các hạng mục sau:
- Động cơ đóng/cắt và bộ truyền động điện (đối với dao cắt có tải); động cơ tích năng và bộ truyền động điện, cuộn đóng/cắt (đối với máy cắt).
- Tiếp điểm phụ để cung cấp tín hiệu trạng thái của thiết bị nhất thứ như: dao cắt có tải, máy cắt, dao cách ly (nếu có trang bị), cầu chì tác động.
- Thiết bị (hoặc đồng hồ) giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện (khí SF6) phải có tiếp điểm phụ đầu ra để phục vụ giám sát, cấu hình logic liên động điều khiển (các) thiết bị đóng cắt từ xa trên phần mềm điều khiển SCADA.

7- Bảng danh sách dữ liệu SCADA mẫu đối với Recloser, LBS và ngăn tủ RMU có yêu cầu giám sát điều khiển từ xa (Văn bản số 3926 EVNHANOI-KT ngày 8/5/2025)
Phụ lục I
DANH SÁCH TÍN HIỆU SCADA YÊU CẦU CHO LBS
(Kèm thông báo số       /TB-EVNHANOI ngày     tháng     năm 2025)

	TT
	Loại tín hiệu
	Tên tín hiệu
	Giá trị
	Ghi chú

	I
	Tín hiệu điều khiển 2 bit
	

	1
	DO
	Điều khiển LBS (LBS Control)
	
	x

	II
	Tín hiệu trạng thái
	

	1
	DI
	Trạng thái LBS (LBS Status)
	
	x

	III
	Tín hiệu đo lường
	

	1
	AI
	Dòng điện (Current)
Ia, Ib, Ic
	
	x

	2
	
	Điện điện áp dây (Voltage)
Uab, Ubc, Uca
	
	x

	3
	
	Công suất tác dụng (Active Power)
	
	x

	4
	
	Công suất phản kháng (Reactive Power)
	
	x

	5
	
	Hệ số công suất (Power Factor)
	
	x

	6
	
	Dòng sự cố (Fault Current)
Ia fault, Ib fault, Ic fault, In fault
	
	w

	7
	
	Điện áp ắc quy (Battery Voltage)
	
	w

	IV
	Tín hiệu trạn thái 1 bit
	

	1
	
	Tại chỗ/ Từ xa (Local/Remote)
	Local/Remote
	x

	2
	
	Lỗi nguồn AC (AC Fail)
	Alarm/Normal
	w

	3
	
	Nguồn ắc quy thấp (Battery Low)
	Alarm/Normal
	w

	4
	
	Áp lực khí SF6 thấp (SF6 Gas Pressure Low)
	Alarm/Normal
	w

	5
	
	Tín hiệu sự cố pha A (Fault Indication Phase A)
	Alarm/Normal
	w

	6
	
	Tín hiệu sự cố pha B (Fault Indication Phase B)
	Alarm/Normal
	w

	7
	
	Tín hiệu sự cố pha C (Fault Indication Phase C)
	Alarm/Normal
	w

	8
	
	Tín hiệu sự cố chạm đất (Fault Indication Phase N)
	Alarm/Normal
	w

	9
	
	Cửa tủ mở (Cubicle Door Open)
	Alarm/Normal
	w

	10
	
	Đóng tại chỗ (Close Local)
	Alarm/Normal
	w

	11
	
	Cắt tại chỗ (Open Local)
	Alarm/Normal
	w

	12
	
	Lỗi thiết bị (Malfunction Indication)
	Alarm/Normal
	w

	13
	
	Cắt phân đoạn (Sectionalizer Trip)
	Trip/Normal
	w

	14
	
	Nhóm bảo vệ kích hoạt (Protect Group Active)
	Alarm/Normal
	w

	V
	 Tín hiệu điều khiển 1 bit
	

	1
	SO
	Giải trừ cảnh báo (Reset Alarm)
	
	w


Ghi chú:
-    x: Tín hiệu bắt buộc.
-    w: Bắt buộc khai thác nếu khả dụng.
Tổng số tín hiệu bắt buộc (x): 12
Phụ lục II
DANH SÁCH TÍN HIỆU SCADA YÊU CẦU CHO RECLOSER
(Kèm thông báo số       /TB-EVNHANOI ngày     tháng     năm 2025)

	TT
	Loại tín hiệu
	Tên tín hiệu
	Giá trị
	Ghi chú

	I
	Tín hiệu điều khiển 2 bit
	

	1
	DO
	Điều khiển REC (Recloser Control)
	
	x

	II
	Tín hiệu trạng thái
	

	1
	DI
	Trạng thái REC (Recloser Status)
	
	x

	III
	Tín hiệu đo lường
	

	1
	AI
	Dòng điện (Current)
Ia, Ib, Ic
	
	x

	2
	
	Điện áp dây (Voltage)
Uab, Ubc, Uca
	
	x

	3
	
	Công suất tác dụng (Active Power)
	
	x

	4
	
	Công suất phản kháng (Reactive Power)
	
	x

	5
	
	Hệ số công suất (Power Factor)
	
	x

	6
	
	Dòng sự cố (Fault Current)
Ia fault, Ib fault, Ic fault, In fault
	
	x

	7
	
	Điện áp ắc quy (Battery Voltage)
	
	x

	IV
	Tín hiệu trạng thái 1 bit
	

	1 
	
	Tại chỗ/ Từ xa (Local/Remote)
	Local/Remote
	x

	2 
	
	Lỗi nguồn AC (AC Fail)
	Alarm/Normal
	w

	3 
	
	Nguồn ắc quy thấp (Battery Low)
	Alarm/Normal
	w

	4 
	
	Áp lực khí SF6 thấp (SF6 Gas Pressure Low)
	Alarm/Normal
	w

	5 
	
	Quá dòng cấp 1 (I> Trip) 
	Trip/Normal
	x

	6 
	
	Quá dòng cấp 2 (I>> Trip) 
	Trip/Normal
	x

	7 
	
	Quá dòng cấp 3  (I>>> Trip) 
	Trip/Normal
	w

	8 
	
	Chạm đất cấp 1 (I0 > Trip)
	Trip/Normal
	x

	9 
	
	Chạm đất cấp 2 (I0 >> Trip)
	Trip/Normal
	x

	10 
	
	Chạm đất độ nhạy cao (SEF Trip) (35kV)
	Trip/Normal
	x

	11 
	
	Công tác Hotline (Hotline Tag Enable)
	Alarm/Normal
	w

	12 
	
	Khóa mạch đóng (Close Isolate)
	Alarm/Normal
	w

	13 
	
	Cửa tủ mở (Cubicle Door Open)
	Alarm/Normal
	w

	14 
	
	Đóng tại chỗ (Close Local)
	Alarm/Normal
	w

	15 
	
	Cắt tại chỗ (Open Local)
	Alarm/Normal
	w

	16 
	
	Tín hiệu bảo vệ khởi động (Protection Pickup)
	Alarm/Normal
	w

	17 
	
	Tín hiệu bảo vệ tác động (Protection Trip)
	Trip/Normal
	w

	18 
	
	Tín hiệu khóa máy cắt khi dòng sự cố cao tác động (High Current Lockout Trip)
	Trip/Normal
	w

	19 
	
	Tín hiệu bảo vệc Single Shot tác động (Single Shot Protection Trip)
	Trip/Normal
	w

	20 
	
	Tín hiệu bảo vệ chạm đất khởi động (Earth Pickup)
	Alarm/Normal
	w

	21 
	
	Tín hiệu bảo vệ quá dòng pha khởi động (Phase Pickup)
	Alarm/Normal
	w

	22 
	
	Tín hiệu bảo vệ chạm đất độ nhạy cao khởi động (SEF Pickup) (35kV)
	Alarm/Normal
	w

	V
	 Tín hiệu điều khiển 1 bit
	

	1
	SO
	Giải trừ cảnh báo (Reset Alarm)
	
	x

	2
	
	Bật tắt chức năng đóng lặp lại (AR On/Off)
	
	x


Ghi chú:
-    x: Tín hiệu bắt buộc.
-    w: Bắt buộc khai thác nếu khả dụng.
Tổng số tín hiệu bắt buộc (x): 24



Phụ lục III
DANH SÁCH TÍN HIỆU SCADA YÊU CẦU CHO CAPACITOR
(Kèm thông báo số       /TB-EVNHANOI ngày     tháng     năm 2025)

	TT
	Loại tín hiệu
	Tên tín hiệu
	Giá trị
	Ghi chú

	I
	Tín hiệu điều khiển 2 bit
	

	1
	DO
	Điều khiển Capbank (Capbank Control)
	
	x

	2
	
	Ghi đè quyền SCADA (Scada Override Control)
	
	x

	II
	Tín hiệu trạng thái 2 bit
	

	1
	DI
	Trạng thái Capbank (Capbank Status)
	
	x

	III
	Tín hiệu trạng thái 1 bit
	

	1
	AI
	Dòng trung tính (Current Neutral)
	
	x

	2
	
	Dòng sơ cấp (Current Primary)
	
	x

	3
	
	Công suất tác dụng (Active Power)
	
	x

	4
	
	Công suất phản kháng (Reactive Power)
	
	x

	5
	
	Công suất biểu kiến (Total Power) 
	
	x

	6
	
	Hệ số công suất (Power Factor)
	
	x

	7
	
	Nhiệt độ (Temperature)
	
	w

	8
	
	Điện áp trung tính (Voltage Neutral)
	
	x

	9
	
	Điện áp sơ cấp (Voltage Primary)
	
	x

	10
	
	Điện áp thứ cấp (Voltage Secondary)
	
	x

	IV
	Tín hiệu cảnh báo
	

	1
	
	Tại chỗ/ Từ xa (Local/Remote)
	Alarm/Normal
	x

	2
	
	Dòng điện cao (Current High)
	Alarm/Normal
	w

	3
	
	Dòng điện thấp (Current Low)
	Alarm/Normal
	w

	4
	
	Điện áp cực cao (Extreme Voltage High)
	Alarm/Normal
	w

	5
	
	Điện áp cực thấp (Extreme Voltage Low)
	Alarm/Normal
	w

	6
	
	Nổ cầu chì (Switch Fuse Blown)
	Alarm/Normal
	w

	7
	
	Lỗi cảm biến nhiệt độ (Temperature Sensor Fail)
	Alarm/Normal
	w

	8
	
	Nhiệt độ cao (Temperature High)
	Alarm/Normal
	w

	9
	
	Nhiệt độ thấp (Temperature Low)
	Alarm/Normal
	w

	10
	
	Công suất phản kháng cao (Var High)
	Alarm/Normal
	w

	11
	
	Công suất phản kháng thấp (Var Low)
	Alarm/Normal
	w

	12
	
	Điện áp cao (Voltage High)
	Alarm/Normal
	w

	13
	
	Điện áp thấp (Voltage Low)
	Alarm/Normal
	w

	14
	
	Cảm biến VT lỗi (VT Sensor Fail)
	Alarm/Normal
	w

	15
	
	Ghi đè quyền SCADA (Scada Override)
	Alarm/Normal
	x

	16
	
	Trạng thái Tự động/Bằng tay (Auto/Manual State)
	Auto/Manual
	x

	V
	 Tín hiệu điều khiển 1 bit
	

	1
	SO
	Giải trừ cảnh bảo (Reset Alarm)
	
	x


Ghi chú:
-    x: Tín hiệu bắt buộc.
-    w: Bắt buộc khai thác nếu khả dụng.
Tổng số tín hiệu bắt buộc (x): 16

4


Phụ lục IV
DANH SÁCH TÍN HIỆU SCADA YÊU CẦU CHO TỦ RMU
(Kèm thông báo số       /TB-EVNHANOI ngày     tháng     năm 2025)


	LOẠI TÍN HIỆU
	STT
	TÊN TÍN HIỆU
	TÍN HIỆU CHUNG
	NGĂN LBS
(NGĂN LỘ ĐẾN HOẶC NGĂN PHÂN ĐOẠN )
	NGĂN CB
(NGĂN PHÂN ĐOẠN HOẶC NGĂN LỘ ĐẾN)
	NGĂN CB CỦA
MÁY BIẾN ÁP CÓ LẮP RƠLE BẢO VỆ MBA
	CÁC
NGĂN LBS + CẦU CHÌ
	GHI CHÚ

	Tín hiệu đo lường (AI)
	1 
	Dòng điện (A)
Ia, Ib, Ic
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	2 
	Điện áp dây (kV)
Uab, Ubc, Uca
	
	x
	x
	  
	
	

	
	3 
	Công suất tác dụng (MW)
	
	x
	x
	
	
	

	
	4 
	Công suất phản kháng (MVAR)
	
	x
	x
	
	
	

	
	5 
	Hệ số công suất (Cosφ)
	
	x 
	x 
	
	
	

	
	6 
	Dòng sự cố (A)
Ia fault, Ib fault, Ic fault, In fault
	
	
	x
	w
	
	

	
	7 
	Nhiệt độ ắc quy 
	w
	
	
	
	
	

	
	8 
	Điện áp ắc quy 
	w
	
	
	
	
	

	Tín hiệu trạng thái
1 bit
(SI)
	9 
	Mất nguồn AC 
	x
	
	
	
	
	

	
	10 
	Mất nguồn DC 
	x
	
	
	
	
	

	
	11 
	Cảnh báo tình trạng dung lượng ắc quy
	x
	
	
	
	
	

	
	12 
	Cửa tủ ngăn lắp đặt trang bị SCADA
	x
	
	
	
	
	

	
	13 
	Vị trí khóa Local/Remote
	x
	
	
	
	
	

	
	14 
	Cảnh báo áp lực khí SF6 (hoặc loại khí cách điện khác) suy giảm 
	x
	
	
	
	
	

	
	15 
	Tín hiệu báo sự cố pha-pha tác động
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	16 
	Tín hiệu báo sự cố pha-đất tác động
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	17 
	Cầu chì đứt
	
	
	
	
	x
	

	
	18 
	Khóa thao tác (lockout) khí SF6 (hoặc loại khí cách điện khác); (chỉ áp dụng đối với CB dập hồ quang bằng khí SF6 hoặc loại khí cách điện khác) 
	
	
	w
	w
	
	

	
	19 
	Rơle bảo vệ tác động
	
	
	x
	x
	
	

	
	20 
	Bảo vệ quá dòng pha các cấp tác động
	
	
	x
	w
	
	

	
	21 
	Bảo vệ quá dòng chạm đất các cấp tác động
	
	
	x
	w
	
	

	
	22 
	Bảo vệ chống chạm đất độ nhạy cao tác động
	
	
	x
	w
	
	Đối với lưới 35kV


	
	23 
	Tín hiệu báo sự cố pha A 
	
	w
	w
	
	
	

	
	24 
	Tín hiệu báo sự cố pha B 
	
	w
	w
	
	
	

	
	25 
	Tín hiệu báo sự cố pha C 
	
	w
	w
	
	
	

	
	26 
	Tín hiệu báo có điện áp (điện áp đầu cáp)
	
	w
	w
	
	
	

	
	27 
	Lỗi bộ nạp ắc quy 
	w
	
	
	
	
	

	Tín hiệu trạng thái 2 bit
(DI)
	28 
	Trạng thái CB/LBS (Đóng/cắt)
	

	x
	x
	x
	x
	

	
	29 
	
Trạng thái DS (Đóng/cắt) (nếu có)

	
	
	w
	w
	
	

	
	30 
	Trạng thái ES (Đóng/cắt)
	
	x
	x
	x
	x
	

	Tín hiệu điều khiển 2 bit
(DO)
	31 
	Điều khiển CB/LBS (Đóng/cắt)
	
	x
	x
	w
	w
	

	Tín hiệu điều khiển 1 bit
(SO)
	32 
	Reset tín hiệu FPI
	
	x
	x
	
	
	

	
	33 
	Reset tín hiệu Rơle
	
	
	
	w
	
	


	Ghi chú:
-    x: Tín hiệu bắt buộc.
-    w: Bắt buộc khai thác nếu khả dụng.
          Tổng số tín hiệu bắt buộc (x): 60 (cho cấu hình tủ như trên, với cấu hình thay đổi sẽ được tính tương tự cho các ngăn chức năng)
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